
Xã/thị trấn Thôn/Khu

 I Đất quốc phòng           80,76              0,72                  76,02 

1 Công trình H tỉnh Lạng Sơn         30,00                  30,00   
Xã Thiện Thuật, 

Mông Ân

Khuổi Cưởm, Pò Sè, 

Khuổi Lù (xã Thiện 

Thuật); Cốc Mặn (xã 

Mông Ân)

Tờ LN 02 thửa 322, 301, 277, 

270…(Thiện Thuật); Tờ LN 1 thửa 

403, 396, 475, 415, 860 (Mông Ân)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

2 Công trình H huyện Bình Gia CQP 10,00 - 10,00 Xã Yên Lỗ Thôn Pò Mầm
Tờ LN 02 thửa 411, 405, 376, 362, 

322, 349

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

3 Công trình C1 huyện Bình Gia CQP 16,00 16,00 Xã Quang Trung Thôn Bản Quần
Tờ LN2 thửa 908, 929, 966, 992, 

993,…

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

4 Công trình C2 huyện Bình Gia CQP 5,00 5,00 Xã Minh Khai Thôn Nà Nưa Tờ LN 02 thửa 1243, 1251, 1264
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

5 Thao trường diễn tập bắn chiến đấu cấp đại đội CQP 14,83 14,83 Xã Tân Văn Thôn Kéo Coong Tờ 62, 63, 74, tờ LN 05
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

6 Mở rộng BCH quân sự huyện Bình Gia CQP           0,91              0,72                    0,19   TT Bình Gia Khối phố Tòng Chu Tờ 91 thửa 270 (Hoàng Văn Thụ cũ)
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

II Đất an ninh             5,19                 -                      5,19 

7
Xây mới nhà ở doanh trại, nhà tạm giữ, kho vật 

chứng, sân luyện tập điều lệnh công an huyện
CAN 3,00 3,00 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thẳm Sáng Tờ LN 01 thửa 501

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

8 Xây mới trụ sở đội PCCC huyện Bình Gia CAN 0,73 0,73 Xã Tân Văn Thôn Nà Vước
Tờ 30 thửa 73, 52, 51, 71, 67, 50, 69, 

68, 70, 90, 49

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

9 Xây mới trụ sở công an xã Hòa Bình CAN 0,18 0,18  Xã Hòa Bình Thôn Tà Chu
Tờ LN 2 thửa 136. Tờ 56 thửa 56, 66, 

74

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

10 Xây mới trụ sở công an xã Hồng Phong CAN             0,20                    0,20 Xã Hồng Phong Thôn Kim Liên Tờ TĐ01 thửa 234, 228
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

11 Xây mới trụ sở công an xã Tân Văn CAN 0,12 0,12 Xã Tân Văn Thôn Nà Vước Tờ 30 thửa 65, 66, 72, 73
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

12 Xây mới trụ sở công an xã Vĩnh Yên CAN 0,16 0,16 Xã Vĩnh Yên Thôn Vằng Mần Tờ 68 thửa 04; Tờ 01 thửa 203, 216
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

13 Xây mới trụ sở công an xã Hoàng Văn Thụ CAN 0,09 0,09 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thuần Như I Tờ 80 thửa 226, 227 Đăng ký mới

14 Xây mới trụ sở công an xã Hồng Thái CAN             0,20                    0,20 Xã Hồng Thái Thôn Bản Huấn
Tờ 60 thửa 259, 260, 276, 277, 298, 

299, 300, 217, 321, 322
Đăng ký mới

15 Xây mới trụ sở công an xã Hưng Đạo CAN             0,13                    0,13 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Chu Tờ 91 thửa 56, 59, 60 Đăng ký mới

16 Xây mới trụ sở công an xã Minh Khai CAN 0,17 0,17 Xã Minh Khai Thôn Nà Mạ

Tờ bản đồ 01 đất LN, thửa đất số 496; 

Tờ bản đồ 31 đất NN, thửa đất số 68, 

69, 70, 71, 72, 60, 86

Đăng ký mới

Phụ biểu 01

 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

 HUYỆN BÌNH GIA - TỈNH LẠNG SƠN 

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

17 Xây mới trụ sở công an xã Yên Lỗ CAN 0,21 0,21 Xã Yên Lỗ Thôn bản Mè Tờ 174 thửa 37,38,43,55,54 Đăng ký mới

18 Mở rộng trụ sở công an xã Thiện Thuật CAN 0,10 0,04 0,06 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông Tờ 196, thửa 172 Đăng ký mới

III Đất cụm công nghiệp           30,00                 -                    30,00 

19 Cụm công nghiệp Tân Văn, huyện Bình Gia SKN 30,00 30,00 Xã Tân Văn Thôn Kéo Coong
Tờ BDĐC 47, 48, 49, 60, 61, 62 ,Tờ 

LN 5 

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

IV Đất thương mại dịch vụ           12,76                 -                    12,76 

20
Khu du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Trầm Ải (Quy 

mô 18,90 ha)
TMD           0,67                    0,67   TT Bình Gia Khố phố Tòng Chu Tờ 103, 104, Hoàng Văn Thụ cũ

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

21
Khu du lịch sinh thái hồ Phai Danh (Quy mô 30,0 

ha)
TMD 2,00 2,00 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Phai Danh Tờ 65, 71,72, 77,78

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

22 Điểm du lịch Suối Mơ TMD             2,12                    2,12 Xã Hồng Phong Thôn Kim Liên

Tờ LN 02 thửa 505, 549; Tờ 111 thửa 

10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 33 

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

23 Điểm du lịch thác nước Thang Sao (Quy mô 5,0 ha) TMD 0,52 0,52 Xã Quang Trung  Thôn Bản Quần 

Tờ LN2 thửa 1824, 1825, 1826, 1827, 

1836, 1841, 1842, 1843, 1853, 1854, 

1856, 1877

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

24
Khu du lịch sinh thái núi Nàng Tiên (Quy mô 25,0 

ha)
5,00 5,00 Xã Thiện Hòa Thôn Lân Luông Tờ LN 2 thửa 491

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Đất thương mại dịch vụ TMD 2,50 2,50 Xã Thiện Hòa Thôn Lân Luông Tờ LN 2 thửa 491

- Đất giao thông DGT 2,50 2,50 Xã Thiện Hòa Thôn Lân Luông
Tờ 108 thửa 

4,6,8,10,19,26,44,45,52,38,28,46

25
Khu du lịch sinh thái thác Tiên Nữ Huyện Bình 

Gia, Tỉnh Lạng Sơn
TMD             1,66                    1,66 Xã Thiện Thuật Tờ LN 03

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

26
Xây dựng điểm trưng bày gian hàng OCOP huyện 

Bình Gia
TMD           0,20                    0,20   TT Bình Gia  Khối phố Ngã Tư Tờ 45 Tô Hiệu cũ

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

27 Trạm dừng nghỉ Bình Gia TMD           0,30                    0,30   TT Bình Gia
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

28 Mở mới cửa hàng xăng dầu TMD 0,03 0,03 Xã Thiện Hòa Thôn Ba Biển Tờ 119 thửa 23
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

29 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,10 0,10 Xã Thiện Hòa Thôn Thâm Khôn Tờn LN2 thửa 481, 541 Đăng ký mới

30 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,09 0,09 Xã Minh Khai Thôn Khuổi Con Tờ 84, thửa 36, 23,21,40 Đăng ký mới

31 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,07                    0,07 Xã Tân Hòa  Thôn Tân Tiến Tờ 33 thửa 129 Đăng ký mới
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

V Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp             9,73                 -                      9,73 

32 Trạm trộn bê tông Công ty Hồng Phong SKC           0,34                    0,34   TT Bình Gia  Khối phố Tân Thành Tở 67 thửa 41, 57, 58, 67, 68
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

33 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh TT Bình Gia SKC           1,80                    1,80   TT Bình Gia  Khối phố Tòng Chu Tờ 100 (HVT)
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

34 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã Hoa Thám SKC             2,09                    2,09 Xã Hoa Thám  Thôn Nà Pàn 
Tờ 265 thửa 170, 171, 172, 180, 182, 

183...

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

35
Khu chế biến nông sản (HTX Dịch vụ & Nông 

nghiệp Quế Thạch - Tân Hòa)
SKC             0,72                    0,72 Xã Tân Hòa  Thôn Tân Tiến 

Tờ 34 thửa 50, 51, 52, 99, 65, 63, 28, 

66, 67, 62, 77, 99

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

36
Khu chưng cất dầu quế (HTX Dịch vụ & Nông 

nghiệp Quế Thạch - Tân Hòa)
SKC             1,70                    1,70 Xã Tân Hòa  Thôn Tân Tiến Tờ LN 02 thửa 14

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

37 Nhà máy chế biến quế xã Thiện Long SKC             2,50                    2,50 Xã Thiện Long  Thôn Khuổi Kiếc Tờ LN 02 thửa 170, 173 Đăng ký mới

38 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã Thiện Thuật SKC             0,20                    0,20 Xã Thiện Thuật  Thôn Khuổi Lù Tờ 03 LN, thửa 546
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

39
Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp
SKC             0,38                    0,38 Xã Hồng Phong

Thôn Văn Mịch, thôn nhất 

tiến
Tờ LN 3 - thửa 327,234 Đăng ký mới

VI Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm           85,61              6,54                  79,07 

40
Đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại mỏ Hồng Phong 4
SKX         10,01              6,54                    3,47   TT Bình Gia Khối Phố Tân Thành 

Tờ 77 thửa 25, 26, 27, 32; Tờ LN 06 

thửa 2

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

41 Đất san lấp Thuần Như 2 SKX 1,00 1,00 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thuần Như 2 Tờ 75, 69
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

42 Đất san lấp Nà Cốc SKX 1,30 1,30 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Nà Cốc Tờ LN 2
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

43 Cát sỏi Hồng Phong 2 SKX           53,20                  53,20 Xã Hồng Phong Thôn Vằng Phya Tờ LN 1, 3 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

44 Cát, sỏi Hồng Phong 1 SKX           20,00                  20,00 Xã Hồng Phong Thôn Kim Liêng Tờ LN 2
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

45 Mỏ đất san nền SKX             0,10                    0,10 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến Tờ LN 02 thửa 157 Đăng ký mới

VII Đất giao thông         398,62          341,84                116,09 
- Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ         131,10           70,14                  60,96 

46
(Quốc lộ 3E) Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 226, 

đoạn Bình Gia - Văn Mịch
DGT         16,55            14,10                    2,45   

Xã Hồng Phong, 

Minh Khai và TT 

Bình Gia 

Khối phố Pác Nàng, Yên 

Bình (TT Bình Gia); thôn 

Pàn Pẻn, Nà Mạ, Nà Mười 

(xã Minh Khai); thôn Nhất 

Tiến, Văn Mịch ( xã Hồng 

Phong)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

47
Nâng cấp, cải tạo đường Bình Gia - Thất Khê 

(ĐT.226)
DGT           16,79            16,29                    0,50 

Xã Hồng Phong, Hoa 

Thám

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

48

Hạng mục Đường Khuổi Con - Nà Nưa, xã Minh 

Khai - Bản Hoay xã Hồng Thái huyện Bình Gia 

thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ 

chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở 

hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-

TDA tỉnh Lạng Sơn

DGT         23,09             5,89                 17,20   
Xã Hồng Thái, Minh 

Khai

Thôn Bản Hoay (xã Hồng 

Thái), thôn Nà Nưa, khuổi 

Ổ (xã Minh Khai)

TĐ 01, 02, 03-2023 (xã Hồng Thái); 

TĐ 01-TĐ 11-2023 (xã Minh Khai)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

49
Cải tạo, nâng cấp đường Bản Phân - Mông Ân 

(ĐH63)
DGT           5,45              3,37                    2,08   

Xã Hoàng Văn Thụ, 

Mông Ân

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

50
Cải tạo, nâng cấp đường đến trung tâm xã Tân Hòa, 

huyện Bình Gia 
DGT           38,64            30,49                    8,15 

Xã Tân Hòa, Hòa 

Bình

Thôn Nà Mèo, xã Hòa 

Bình; thôn Tân Tiến, xã 

Tân Hòa

Tân Hòa (Tờ LN02; Tờ 33, 34); Hòa 

Bình (Tờ LN01; Tờ 76)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

51 Mở rộng đường Cốc Xả - Slam Choi DGT             0,20                    0,20 Xã Hồng Phong
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Đường liên xã, cầu, bến xe           29,48           18,38                  11,10 

52 Mở rộng đường liên xã Hưng Đạo - Bắc Ái DGT             0,92              0,32                    0,60 Xã Hưng Đạo
 Thôn Nà Bưa, Khuổi 

Buông 
Tờ LN 02

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

53
Mở rộng đường Pác Cáp (Quý Hòa) - Bản Nghĩu 

(Hưng Đạo)
DGT           2,81              2,01                      0,80 

Xã Quý Hòa, Hưng 

Đạo (Thuộc địa giới 

hành chính xã Hoa 

Thám)

Thôn Khuổi Lùng, Bản 

Nghĩu

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

54
Mở rộng đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung 

(Nà Nát - Pắc Giắm)
DGT             8,06              7,61                    0,45 Xã Hồng Phong Thôn Nhất Tiến, Văn Mịch

Tờ LN 02 - 145( tờ 149 BDDC gần 

đất ở Liễu Văn Tuấn, Liễu Thị 

Nhung...)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

55
Mở rộng đường giao thông từ xóm Nà Khoang thôn 

Bảo Lộc đến thôn Nà Dài xã Tân Văn
DGT             0,58              0,38                    0,20 

Xã Hồng Thái, Tân 

Văn

Thôn Bảo Lộc (xã Hồng 

Thái), Nà Dài (xã Tân 

Văn)

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

56
Mở rộng đường Bản Tăn - Nà Tồng, xã Quang 

Trung
DGT 1,07              0,17                    0,90  Xã Quang Trung  Thôn Nà Trang 

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

57
Mở rộng đường liên xã Khuổi Nà, Tân Hòa - 

Nghinh Tường, Võ Nhai
DGT             5,50              4,50                    1,00 Xã Tân Hòa Tờ LN 01, 02, 03; tờ 107, 96

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

58
Mở rộng đường liên xã Tân Hòa - Vạn Thủy (Bắc 

Sơn)
DGT             1,52              0,46                    1,06 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

59 Mở rộng đường liên xã Pắc Luống - Bản Mè DGT             0,75              0,30                    0,45 Xã Thiện Thuật Pác Luống
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

60
Mở rộng đường Pác Khuông (Thiện Thuật) - Viên 

Minh (Mông Ân)
DGT             0,58              0,43                    0,15 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

61 Mở rộng đường Nà Sào - Nà Giảo - Song Slinh           3,50              1,50                      2,00 Xã Quý Hòa, Yên Lỗ

Thôn Khuổi Ngành, xã 

Quý Hòa; thôn Khuổi 

Chặng, xã Yên Lỗ

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)
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Diện tích tăng 
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đồ số, thửa số)

Địa điểm

62 Cứng hóa từ Bản Mè đến ranh giới xã Quang Trung DGT             1,40 0,70                    0,70 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Mè
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

63

Hạng mục: Xây dựng Cầu treo vượt sông Bắc 

Giang; đường dẫn hai đầu cầu, điểm đầu tuyến nối 

với đường ĐH.61 tại Km22+170; Đường đi thôn 

Khuổi Ngành; Đường đi thôn Khuổi Lùng, xã Quý 

Hòa; Đường đi thôn Khuổi Luông (Thuộc công 

trình xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - 

Quý Hòa - Vĩnh Yên huyện Bình Gia, tỉnh Lạng 

Sơn)

DGT           1,39                      1,39 
Xã Quý Hòa, xã 

Vĩnh Yên

Thôn Khuổi Ngành, Khuổi 

Lùng xã Quý Hòa, Thôn 

Khuổi Luông, Khuổi Màn 

xã Vĩnh Yên

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

64 Xây mới cầu Khuổi Cọn, xã Tân Hòa DGT             0,01                    0,01 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

65 Xây mới cầu Mạy Khoang, xã Tân Hòa DGT             0,01                    0,01 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

66 Xây mới cầu Pò Điểm DGT             0,04                    0,04 Xã Thiện Hòa Khối phố Tòng Chu
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

67 Xây mới cầu treo Khuổi Màn - Xoong Phụ DGT             0,02                    0,02 Xã Vĩnh Yên Khối phố Tòng Chu Đăng ký mới

68 Xây mới cầu treo Vằng Ún DGT             0,02                    0,02 Xã Vĩnh Yên Khối phố Tòng Chu Đăng ký mới

69 Xây mới cầu treo tại xã Yên Lỗ             0,20                    0,20 Xã Yên Lỗ
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Cầu treo Khuổi Chặng DGT 0,10                   0,10 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Chặng
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Cầu treo Khuổi Cọ DGT 0,10                   0,10 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Cọ
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

70 Xây mới cầu qua sông Pác Ma, thôn Bản Mè DGT             0,10                    0,10 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Mè 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

71 Mở mới bến xe huyện Bình Gia DGT           0,50                      0,50 TT Bình Gia Khối phố Ngọc Quyến
Tờ 51 (Tô Hiệu cũ) thửa 90, 91, 61, 

62, 22, 23, 54, 63, 64, 88, 89

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

72 Mở mới bãi đỗ xe phố Văn Mịch DGT             0,50                    0,50 Xã Hồng Phong
Tờ 149 thửa 210, 211, 213, 214, 212, 

242, 243, 260, 261

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Đường trục xã           95,73           60,18                  35,55 

73
Mở rộng đoạn từ đường tỉnh 231 - Khuổi Giải - 

Vĩnh Quang
DGT             0,35              0,24                    0,11 Xã Hoa Thám

Thôn Tân Lập, Vĩnh 

Quang

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

74 Mở mới đường Phiêng Phúng - Hội Hoan DGT             1,04                    1,04 Xã Hồng Phong Thông Vằng Phya Đăng ký mới

75
Mở mới đường thôn từ Kéo Mật thôn Đoàn Kết - 

TL 231
DGT             0,04                    0,04 Xã Hồng Phong Thô Đoàn Kết Đăng ký mới

76 Mở rộng đường Bản Chang - Pắc Giắm DGT 3,24              2,91 0,33  Xã Quang Trung  Thôn Pắc Giắm 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

77 Mở rộng đường Nà Tèo - Pắc Dạ DGT 1,88              1,71 0,17  Xã Quang Trung  Thôn Nà Tèo 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

78 Mở rộng đường Kéo Giểng - Hồng Phong DGT 1,51              1,19 0,32  Xã Quang Trung  Thôn Kéo Giểng 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

79 Mở rộng, nâng cấp đường Bản Bây - Nà Kéo DGT           3,54              2,85                    0,69   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Slam
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

80 Mở rộng đường Tân Tiến - Hợp Thành DGT             3,86              3,53                    0,33 Xã Tân Hòa Thôn Hợp Thành
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

81
Mở rộng đường Tân Tiến - Khuổi Bổng, xã Tân 

Hòa
DGT             1,90              1,28                    0,62 Xã Tân Hòa Thôn Khuổi Bổng

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

82 Mở rộng đường Tân Tiến - Khuổi Nà, xã Tân Hòa DGT             2,78              2,10                    0,68 Xã Tân Hòa Thôn Khuổi Nà
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

83 Mở rộng, nâng cấp đường vào xóm Khuổi Đắc DGT             0,60              0,30                    0,30 Xã Thiện Thuật Thôn Khuổi Đắc
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

84 Mở rộng đường thôn Bản Chúc DGT             1,20              0,60                    0,60 Xã Thiện Thuật Thôn Bản Chúc
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

85 Mở rộng đường Cốc Phường DGT             1,40              0,60                    0,80 Xã Thiện Thuật Thôn Cốc Phường
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

86 Mở rộng đường vào thôn Khuổi Y DGT             2,80              1,20                    1,60 Xã Thiện Thuật Thôn Khuổi Y
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

87 Mở rộng đường Khuổi Cọ - Khuổi Ngành DGT             1,40              0,90 0,50 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Cọ
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

88 Mở rộng đường Bản Pe - Khuổi Sắp DGT             2,12              1,90 0,22 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Sắp
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

89 Mở rộng đường Bản Mè - Pác Luống DGT 0,78              0,60 0,18 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Mè
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

90 Mở rộng đường Khuổi Cọ - Kéo Giểng DGT 0,56              0,27 0,29 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Cọ
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

91
Mở mới, mở rộng đường liên thôn, giao thông nông 

thôn
        63,93            38,00                  25,93   Các xã, thị trấn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở mới đường đến thôn Bản Khoang DGT           0,30                   0,30   Xã Bình La Thôn Bản Khoang
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường Khuổi Luông - Mạy Thang DGT           0,80             0,24                   0,56   Xã Bình La Thôn Khuổi Luông
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường Bản Piòa - Khuân Ta DGT           0,60             0,24                   0,36   Xã Bình La Thôn Bản Piòa, Khuân Ta BĐLN Tờ 2
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng, nâng cấp đường Bản Pát - Hòa Bình DGT           0,50             0,30                   0,20   Xã Bình La Thôn Bản Pát BĐLN Tờ 2
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường liên thôn Tà Chu - Bản Duộc DGT             0,55             0,30                   0,25 Xã Hòa Bình Thôn Tà Chu, Bản Duộc
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở mới đường đến xóm Mạy Đảy DGT             0,42                   0,42 Xã Hòa Bình Thôn Khuổi Nhuần LN 02-27
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường vào Khuổi Khinh DGT             2,42             1,90                   0,52 Xã Hòa Bình Thôn Nà Mèo
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Khuổi Roạt DGT 0,51 0,26 0,25 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Cốc Rào Tờ số 39, Tờ số 51 BĐLN
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

-
Mở rộng đường từ QL 279 đi nhà văn hóa thôn 

Thẳm Sáng
DGT 0,23 0,15 0,08 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thẳm Sáng  Đăng ký mới 
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

-
Mở rộng, nâng cấp đường 135 - Khau Kham (Bản 

Cù)
DGT             0,52             0,42                   0,10 Xã Hoa Thám Thôn Tân Hoa

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng, nâng cấp đường Vĩnh Quang - Nà Sla DGT             2,56             2,41                   0,15 Xã Hoa Thám Thôn Vĩnh Quang
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đoạn từ đường tỉnh 226 - Bản Pìn DGT             1,30             1,15                   0,15 Xã Hoa Thám Thôn Đội Cấn I
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đoạn từ đường tỉnh 231 - Lọ Phát DGT             0,47             0,32                   0,15 Xã Hoa Thám Thôn Tân Lập
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Nà Thâm DGT             0,53             0,38                   0,15 Xã Hoa Thám Thôn Vĩnh Quang
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Nà Lùng DGT             0,47             0,42                   0,05 Xã Hoa Thám Thôn Vĩnh Quang
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Nà Kèng DGT             0,47             0,37                   0,10 Xã Hoa Thám Thôn Vĩnh Quang
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

 
Mở mới đường Khuổi Khuy - Khuổi Sao - Pò 

Chuồng
DGT             1,50                   1,50 Xã Hồng Phong Thôn Khuổi Khuy

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở mới đường thôn Nà Bản DGT             0,34                   0,34 Xã Hồng Thái Thôn Nà Bản
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường thôn Bản Huấn DGT             0,38             0,10                   0,28 Xã Hồng Thái Thôn Bản Huấn
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường thôn Nà Bản-KDC Khuân Giáng DGT             0,60             0,30                   0,30 Xã Hồng Thái Thôn Nà Bản
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường từ UBND xã - KDC Khuân Nhằng DGT             0,28             0,15                   0,13 Xã Hồng Thái Thôn Nà Bản
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường vào thôn Nam Tiến DGT             0,24             0,12                   0,12 Xã Hồng Thái Thôn Nam Tiến
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường Nà Phày DGT             0,27             0,16                   0,11 Xã Hồng Thái Thôn Bảo Lộc
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

-
Mở mới đường liên thôn Bản Chu - Khuổi Dầy - 

Kim Đồng
DGT             0,80                   0,80 Xã Hưng Đạo  Thôn Bản Chu 

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường Bản Nghĩu - Pàn Slèo, xã Hưng 

Đạo
DGT             0,80             0,60                   0,20 

Xã Hưng Đạo (xã 

Hoa Thám)
Thôn Bản Nghĩu, Pàn Slèo BĐLN Tờ 01; BĐĐC Tờ 57, 58,46

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Pác Khiếc - Tân Tiến DGT             0,67             0,37                   0,30 Xã Hưng Đạo Thôn Pác Khiếc
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường đến thôn Bản Tăn, xã Minh Khai DGT             2,11             1,76                   0,35 Xã Minh Khai Thôn Khuổi Con, Bản Tăn Tờ LN 01, 02
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở mới đường Khuổi ổ - Nà Khuông (điểm đầu từ 

Cóc Phát)
DGT 0,46                   0,46 Xã Minh Khai

Thôn Khuổi Ổ, Bản Tiến, 

Nà Khuông

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Kéo Giểng - Khuổi Cọ DGT 0,63             0,38 0,25  Xã Quang Trung  Thôn Kéo Giểng 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Nà Tèo - Nà Phạ (Hoàng Văn Thụ) DGT 0,94             0,70 0,24  Xã Quang Trung  Thôn Nà Tèo 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường vào khu căn cứ chiến đấu số 1 DGT 0,32             0,08 0,24  Xã Quang Trung  Thôn Bản Quần Tờ 127
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

- Mở rộng đường Nà Ngần - Pác Luống DGT 0,67             0,37 0,30  Xã Quang Trung  Thôn Nà Ngần 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng, nâng cấp đường Nà Kéo - Khuổi Slang DGT           1,50             0,90                   0,60   Xã Quý Hòa Thôn Nà Kéo
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Nà Sào - Slam Choi DGT           0,12             0,09                   0,03   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Ngành
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở mới đường Pác Kiềng - Nà Kéo DGT           0,80                   0,80   Xã Quý Hòa Thôn Nà Kéo
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Khuổi Ngành - Khâu Xá DGT           0,21             0,18                   0,03   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Ngành
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở mới đường vào Nà Chỏn DGT           0,23                   0,23   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Ngành
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường liên thôn Khuổi Nà - Hợp Thành DGT             1,20             1,00                   0,20 Xã Tân Hòa Thôn Hợp Thành
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường vào Mạy Khoang DGT             0,60             0,30                   0,30 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Khuổi Nà - Khuổi Liềng DGT             1,00             0,60                   0,40 Xã Tân Hòa Thôn Khuổi Nà
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường vào xóm Khuổi Điện DGT             0,44             0,24                   0,20 Xã Tân Hòa Thôn Khuổi Bổng
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường vào xóm Khe Bẩy DGT             0,35             0,05                   0,30 Xã Tân Hòa Thôn Khuổi Bổng
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Từ ngã ba mầm non đến xóm Khuổi Mười thôn 

Tân Tiến
DGT             0,75             0,45                   0,30 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến Tờ LN 2 thửa 172, 147, 131, 132, … Đăng ký mới

-
Mở rộng đường nội đồng Suối Cáp - Bản Nâng - 

Nà Dài
DGT 0,31             0,11 0,20 Xã Tân Văn

Thôn Nà Dài, Suối Cáp, 

Nà Dài

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

-
Mở rộng đường từ xóm Khuân Lòa - NVH Nà 

Đồng
DGT 0,59             0,45 0,14 Xã Tân Văn Thôn Nà Đồng

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng đường từ NVH Nà Quân - NVH Nà Đồng DGT 0,20             0,05 0,15 Xã Tân Văn Thôn Nà Quân, Nà Đồng
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

-
Mở rộng đường từ Nà Cam (thôn Đồng Hương) - 

Nà Mè (thôn Khuổi Lù)
DGT 0,25              0,10 0,15 Xã Mông Ân Thôn Đồng Hương

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

-
Mở rộng, nâng cấp đường vào Sân thể thao trung 

tâm xã
DGT 0,06 0,02 0,04 Xã Tân Văn  Thôn Nà Vước Tờ 30 thửa 115, 104, 116, 117, 129 Đăng ký mới

-
Mở rộng đường từ thôn Thâm Khôn (Thiện Hòa) - 

Tồng Nộc (Thiện Long)
DGT 1,80             0,72 1,08 Xã Thiện Hòa Thôn Thâm Khôn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường Thạch Lùng - Lân Luông (giai 

đoạn 2)
DGT 1,35             0,81 0,54 Xã Thiện Hòa Thôn Lân Luông

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Nà Lẹng - Cặm Tắm, xã Thiện Hòa DGT 2,73             1,92 0,81 Xã Thiện Hòa Thôn Nà Lẹng
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường thôn Thâm Khôn - Nà Tàn, xã 

Thiện Hòa
DGT 2,00             1,20 0,80 Xã Thiện Hòa Thôn Nà Tàn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Thâm Khôn - Khuổi Bú DGT 0,20 0,20 Xã Thiện Hòa Thôn Thâm Khôn
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

-
Mở rộng đường từ NVH thôn Thâm Khôn - Nả 

Đình
DGT 0,38             0,19 0,19 Xã Thiện Hòa Thôn Thâm Khôn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Nà Đảng - Khuổi Luông DGT 0,91             0,63 0,28 Xã Thiện Hòa Thôn Nà Đảng
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở mới đường Thâm Khôn - Khuổi Bú DGT 0,66 0,66 Xã Thiện Hòa
Thôn Thâm Khôn - Khuổi 

Bú
Đăng ký mới

- Mở rộng đường liên thôn Ca Siều - Nà Lù DGT             0,70             0,45                   0,25 Xã Thiện Long Thôn Thanh Bình, Nà Lù
BĐLN Tờ 1 thửa 518, 505, 490, 531, 

542; BĐĐC Tờ 70

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường liên thôn Tồng Nộc - Ca Siều DGT             0,17                   0,17 Xã Thiện Long
Thôn Tồng Nộc, Thanh 

Bình

BĐĐC Tờ 47 thửa 65, 75, 57, 47, 

184, 163, 214, 256, 302; BĐLN Tờ 1 

thửa 489

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Ca Siều - Lặm Sa DGT             0,78             0,38                   0,40 Xã Thiện Long Thôn Thanh Bình BĐLN Tờ 3 Thửa 134, 143, 168, 186
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Pác Cáp - Kỵ Héc DGT             0,43             0,10                   0,33 Xã Thiện Long Thôn Khuổi Kiếc BĐLN Tờ 2 thửa 88, 71, 67
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đoạn từ đường tỉnh lộ 227 - Khuổi Síu DGT             0,54             0,32                   0,22 Xã Thiện Long Thôn Nà Lù BĐLN Tờ 1 thửa 98, 98
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đoạn từ đường tỉnh lộ 227 - Khuổi Lùng DGT             0,36             0,18                   0,18 Xã Thiện Long Thôn Nà Lù BĐĐC Tờ 16 thửa 23, 51, 306
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đoạn từ đường tỉnh lộ 227 - Còn Cấu DGT             0,45             0,10                   0,35 Xã Thiện Long Thôn Bắc Hóa

BĐĐC Tờ 90 thửa 143, 162, 161, 

173, 184, 196, 20; Tờ 91 thửa 56, 96, 

112, 117, 118, 133

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đoạn từ đường tỉnh lộ 227 - Khau Cóp DGT             0,60             0,30                   0,30 Xã Thiện Long Thôn Tồng Nộc
BĐLN Tờ 1 thửa 177, 193, 194, 212, 

224, 233, 230

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đoạn từ đường tỉnh lộ 227 - Khuổi Tâm DGT             0,24             0,06                   0,18 Xã Thiện Long Thôn Bắc Hóa
BĐĐC Tờ 77 thửa 235, 248, 234, 

220, 245; BĐLN Tờ 3 thửa 43, 47

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đoạn từ đường tỉnh lộ 227 - Lọ Sao DGT             0,51             0,23                   0,28 Xã Thiện Long Thôn Tồng Nộc BĐLN Tờ 1 thửa 291, 328, 365
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Khuổi Hẩu - Cốc Sa DGT             0,65             0,25                   0,40 Xã Thiện Long Thôn Khuổi Hẩu
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Lặm Sa - Khuổi Dân DGT             0,90             0,50                   0,40 Xã Thiện Long Thôn Lặm Sa
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường Nà Deng - Nà Cỏng DGT             1,20             0,85                   0,35 Xã Thiện Long Thôn Khuổi Hầu
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở mới đường từ thôn Pác Là - Khuổi Hắp DGT             0,40                   0,40 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Là, Khuổi Hắp
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường từ NVH Khuổi Y - Khau Lùm DGT             0,45             0,15                   0,30 Xã Thiện Thuật Thôn Khuổi Y
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường Cáng Lò (Yên Lỗ) - Khuổi Hắp 

(Thiện Thuật)
DGT             0,50             0,15                   0,35 Xã Thiện Thuật Thôn Khuổi Hắp

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Nâng cấp, mở rộng đường thôn Khuổi Màn - xóm 

Xoong Phụ
DGT 0,65 0,30                   0,35 Xã Vĩnh Yên Khối phố Tòng Chu

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường Cốc Xả - Nà Lẹng, thôn Khuổi 

Luông
DGT 3,20 3,00                   0,20 Xã Vĩnh Yên Khối phố Tòng Chu Tờ LN 02; Tờ 47, 61

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

-
Mở mới đường liên thôn Nà Tồng - Khuối Hắp (xã 

Thiện Thuật)
DGT 0,45 0,45 Xã Yên Lỗ Thôn Nà Tồng

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng đường liên thôn Bản Mè - Khuổi Chặng DGT 2,70              2,22 0,48 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Mè
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường liên thôn Nà Quãng (Yên Lỗ) - 

Thôn Nà Kéo (Quý Hòa)
DGT 1,50              1,20 0,30 Xã Yên Lỗ  Thôn Nà Quãng

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường Khuổi Mè (Yên Lỗ) - Pác Luống 

(Thiện Thuật)
DGT 1,40              1,20 0,20 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Mè

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường Pò Mầm (Yên Lỗ) - Khuổi Hắp 

(Thiện Thuật)
DGT 1,45              1,05 0,40 Xã Yên Lỗ Thôn Pò Mầm

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Mở rộng đường Nà Sâm (Yên Lỗ) - Khuổi Nà 

(Thiện Hòa)
DGT 1,55              1,05 0,50 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Pe

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Đường khác           15,55             3,22                 12,33 

92
Đường nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình 

Gia
DGT           5,92              3,22                    2,70   TT Bình Gia

Khối phố 6A,Khối phố 

Ngã Tư
Tờ 9, 14, 15, 22, 23, 29, 30

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

93 Mở mới đường tránh Quốc lộ 1B DGT           1,62                    1,62   TT Bình Gia
Khối Phố Tân Thành, 6A, 

Tòng Chu

Tờ LN 03 Tô Hiệu cũ; Tờ 32, 33, 34, 

35, 36, 37 (thị trấn)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

94
Đường nội thị 19/4 kéo dài, thị trấn Bình Gia, 

huyện Bình Gia
DGT           1,06                    1,06   TT Bình Gia

Khối phố Tòng Chu, Trần 

Hưng Đạo
Tờ 91 HVT; Tờ 6, 7 TT

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

95
Dự án Bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó 

khăn tại thôn Nà Khuông, xã Minh Khai
          0,77                    0,77   Xã Minh Khai Thôn Nà Khuông Tờ 23, 30

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

96

Dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó 

khăn tại thôn Khuổi Bổng, xã Tân Hòa, huyện Bình 

Gia

            1,88                    1,88 Xã Tân Hòa Thôn Khuổi Bổng Tờ 141, 142
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

97

Dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó 

khăn tại thôn Khuổi Sắp, xã Yên Lỗ, huyện Bình 

Gia

1,92                    1,92 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Sắp
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

98 Hỗ trợ đề án GTNT giai đoạn 2021-2025           2,38                    2,38   Các xã, thị trấn
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

VIII Đất thủy lợi           31,98            10,79                  21,19 

99 Sửa chữa, nâng cấp mương Nà Choong DTL           0,13                    0,13   TT Bình Gia Khối phố Tòng Chu
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

100
Kiên cố mương Nà Chào, Pò Xuồng xã Hồng 

Phong, huyện Bình Gia
DTL             0,28              0,19                    0,09 Xã Hồng Phong

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

101
Xây mới mương thủy lợi Tẩu Vài, thôn Nà Dẳn xã 

Hồng Thái
DTL             0,06                    0,06 Xã Hồng Thái Thôn Nà Dẳn

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

102
Kiên cố hóa mương Nà Thét, Rọ Phường, Nà Tràn, 

Phai Vạt xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia
DTL             0,23              0,21                    0,02 Xã Hưng Đạo

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

103 Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)           0,41                 -                      0,41   Các xã, thị trấn
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

104
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra
          0,67                 -                      0,67   Các xã, thị trấn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

105
Công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn 

huyện Bình Gia
          0,23                 -                      0,23   Các xã, thị trấn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

106

Xây mới, mở rộng, nâng cấp công trình thủy lợi, 

kênh mương, đập, công trình nước sinh hoạt trên 

địa bàn huyện

          5,69              4,03                    1,66   Các xã
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Xây mới đập thủy lợi Cốc Đưa - Khuổi Luông DTL           0,12                   0,12   Xã Bình La
Thôn Cốc Đưa, Khuổi 

Luông

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Xây mới đập Cốc Mặn DTL           0,08                   0,08   Xã Bình La Thôn Cốc Phường
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng và xây mới mương Pác Mật - Nà Quan DTL           0,16             0,08                   0,08   Xã Bình La Thôn Bản Piòa
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Mở rộng xây mới mương Khun Tát - Cốc Lái DTL           0,08             0,02                   0,06   Xã Bình La Thôn Khuổi Luông Tờ 38
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Xây mới hồ Tà Eng DTL             0,30                   0,30 Xã Hồng Thái Thôn Bảo Lộc
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Xây mới đập thủy lợi Lọ Bưa DTL             0,02                 0,02   Xã Hưng Đạo Thôn Nà Bưa
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Cải tạo, nâng cấp mương thủy lợi xã Tân Văn DTL 4,10             3,90                 0,20   Xã Tân Văn
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Xây mới mương thủy lợi Soong Mèo - Tà Chu DTL             0,03                 0,03   Xã Hòa Bình Thôn Tà Chu
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Mở rộng mương thủy lợi Khuổi Cảo - Mạy Đẩy DTL             0,04             0,03                 0,01   Xã Hòa Bình Thôn Khuổi Nhuần
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Xây mới công trình cấp nước sinh hoạt xã Qúy 

Hòa
DTL             0,15                 0,15   Xã Quý Hòa

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Công trình thủy lợi xã Thiện Thuật DTL             0,15                 0,15   Xã Thiện Thuật
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Đập chứa nước đầu nguồn Khuổi Luông DTL 0,50                 0,50   Xã Vĩnh Yên Thôn Khuổi Luông Tờ 10
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Xây mới mương phai thủy lợi thôn Khuổi Màn DTL 0,02                 0,02   Xã Vĩnh Yên Thôn Khuổi Màn Tờ 63, 75
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Xây mới mương thủy lợi Khuổi Cheng ra Bản Pe DTL 0,03                 0,03   Xã Yên Lỗ Thôn Bản Pe
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Xây mới mương Nà Mòi - Khuổi Mè DTL 0,04                 0,04   Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Mè
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

-
Xây mới mương Nà Phường thôn Đình Cam - Mò 

Mè
DTL 0,02                 0,02   Xã Quang Trung Thôn Đình Cam Tờ 40 thửa 115

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

107
Xây mới kênh mương, công trình nước sinh hoạt 

trên địa bàn huyện
            7,27              6,36                    0,91 Các xã

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

-
Cấp nước sinh hoạt tập trung các thôn Bản Chu, 

Bản Nghĩu, Nà Bưa, Pác Khiếc
DTL             0,03                   0,03 Xã Hưng Đạo

Thôn Bản Chu, Bản 

Nghĩu, Nà Bưa, Pác Khiếc

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Xây mới mương Khuân Mẩn thôn Bản Huấn DTL             0,10                   0,10 Xã Hồng Thái Thôn Bản Huấn
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Xây mới mương Nà Lèo thôn Bản Hoay DTL             0,04                   0,04 Xã Hồng Thái Thôn Bản Hoay
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Xây mới mương Khuân Mòn thôn Bảo Lâm DTL             0,12                   0,12 Xã Hồng Thái Thôn Bảo lâm
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Xây mới mương Khau Muối thôn Bản Hoay DTL             0,04                   0,04 Xã Hồng Thái Thôn Bản Hoay
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

- Sửa chữa CTNSH xã Bình La DTL           0,01                   0,01   Xã Bình La Đăng ký mới

- Sửa chữa CTNS Bản Pát, Khuổi Luông, xã Bình La DTL           0,01                   0,01   Xã Bình La Bản Pát, Khuổi Luông Đăng ký mới

-

Công trình nước sinh hoạt tập trung Bản Pát, Bản 

Pìa, Cốc Phường xã Bình La (55 hộ gia đình, 4 km 

đường ống)

DTL           0,01                   0,01   Xã Bình La 
Thôn Bản Pát, Bản Pìa, 

Cốc Phường
Đăng ký mới

- Sửa chữa CTNS xã Minh Khai DTL 0,01 0,01 Xã Minh Khai Đăng ký mới

-
Sửa chữa, nâng cấp Công trình nước sinh hoạt tập 

trung thôn Khuổi Ổ, xã Minh Khai
DTL 0,01 0,01 Xã Minh Khai Đăng ký mới

-
Sửa chữa, nâng cấp Nước sinh hoạt tập trung thôn 

Hợp Thành, xã Tân Hòa
DTL             0,01                   0,01 Xã Tân Hòa Thôn Hợp Thành Đăng ký mới

-
Sửa chữa, nâng cấp Nước sinh hoạt tập trung 

trung tâm xã Tân Hòa
DTL             0,01                   0,01 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến Đăng ký mới

-
Sửa chữa công trình CTCN tập trung Nà Mang, xã 

Tân Hòa
DTL             0,01                   0,01 Xã Tân Hòa Thôn Nà Mang Đăng ký mới

- Xây mới mương thủy lợi Nà Mười - Nà Tùng DTL 0,02                   0,02 Xã Thiện Hòa Thôn Ba Biển
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Xây mới mương thủy lợi Nà Cuốn - Nà Khách DTL 0,13                   0,13 Xã Thiện Hòa Thôn Yên Hùng
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Sửa chữa, nâng cấp mương Sắc Cát, xã Thiện Hòa DTL 5,16             5,00                   0,16 Xã Thiện Hòa
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Xây mới nước sinh hoạt thôn Lân Luông DTL 0,05                   0,05 Xã Thiện Hòa Thôn Lân Luông
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

- Xây mới đập Vằng Cuốn DTL 1,50             1,36                   0,14 Xã Thiện Hòa Thôn Ba Biển
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

108
Dự án TDA LS-06-ĐR1: Hồ Khuổi Rượi, thị trấn 

Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
DTL,         17,02                  17,02   TT Bình Gia Khối phố Tân Yên

Tờ LN 4, thửa 381, 389, 385, 395, 

400,...
Đăng ký mới

IX Đất xây dựng cơ sở văn hóa             7,10                 -                      7,10 

109
Xây mới nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

xã Hoa Thám
DVH             0,01                    0,01 Xã Hoa Thám Thôn Tân Hoa Tờ 215 thửa 137

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 
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Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

110
Xây mới nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

xã Minh Khai
DVH 0,03 0,03 Xã Minh Khai Thôn Pàn Pẻn Tờ 99 thửa 378

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

111 Xây mới nhà bia tưởng niệm xã Quý Hòa DVH           0,04                    0,04   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Lùng Tờ LN 3 thửa 377
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

112
Xây mới nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

xã Tân Văn
DVH 0,11 0,11 Xã Tân Văn  Thôn Nà Pái Tờ 6, thửa 132  Đăng ký mới 

113
Xây mới nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

xã Thiện Hòa
DVH 0,50 0,50 Xã Thiện Hòa Thôn Ba Biển Tờ LN 01 thửa 334, 321 Đăng ký mới

114 Xây mới nhà văn hóa xã Hòa Bình DVH             0,25                    0,25 Xã Hoà Bình Thôn Tà Chu Tờ LN 2 thửa 136
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

115 Xây mới nhà văn hóa xã Hưng Đạo DVH             0,09                    0,09 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Chu Tờ 91 thửa 150, 131, 132 Đăng ký mới

116 Xây mới nhà văn hoá xã Minh Khai DVH 0,15 0,15 Xã Minh Khai Thôn Nà Mạ
Tờ 31 thửa 138, 177, 178, 176, 204, 

203, 202, 234, 230, 228, 232, 233

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

117 Xây dựng nhà văn hóa xã Quang Trung DVH 0,20 0,20 Xã Quang Trung  Thôn Nà Tèo Tờ 96 thửa 03, 45, 264
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

118 Xây mới nhà văn hóa xã Tân Hòa DVH             0,08                    0,08 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến Tờ 34 thửa 70, 54, 56, 71 Đăng ký mới

119
Xây mới phòng chức năng nhà văn hóa xã Thiện 

Long
DVH             0,01                    0,01 Xã Thiện Long Thôn Bắc Hóa Tờ 64 thửa 131 Đăng ký mới

120 Xây mới nhà văn hóa xã Thiện Thuật DVH             0,20                    0,20 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông Tờ 196, thửa 195  Đăng ký mới 

121 Xây mới phòng chức năng văn hóa xã Vĩnh Yên DVH 0,02 0,02 Xã Vĩnh Yên   Thôn Vằng Mần Tờ 52, thửa 33, tờ 53, thửa 21 Đăng ký mới

122 Xây mới nhà văn hóa xã Yên Lỗ DVH 0,14 0,14 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Mè LN 3, thửa 493, 496 Đăng ký mới 

123

Xây mới nhà văn hóa thôn phố 2, phố 6B, phố Pá 

Nim, phố Yên Bình , phố 5A (Khối phố Cam 

Thủy), phố Tòng Chu, phố Trần Hưng Đạo, phố 

Ngã Tư, phố Tân Thành, Cốc Rặc (Khối phố Ngọc 

Quyến), phố Ngọc Trí, phố Pác Nàng, phố Tân 

Yên, phố 6A, thị trấn Bình Gia

          0,66                    0,66   TT Bình Gia

Khối phố Trần Hưng Đạo, 

Khối phố 6B, Khối phố Pá 

Nim, Khối phố Yên Bình, 

Khối phố Cam Thủy, Khối 

phố Tòng Chu, Khối phố 

Trần Hưng Đạo, Khối phố 

Ngã Tư, Khối phố Tân 

Thành, Khối phố Ngọc 

Quyến, Khối phố Ngọc 

Trí, Khối phố Pác Nàng, 

Khối Phố Tân Yên, Khối 

phố 6A 

Tờ 8 thửa 105; Tờ 35 thửa 21, 32; Tờ 

66 TH cũ - thửa 17; BĐĐC TH - Tờ 

21 thửa 56; Tờ 9 thửa 127; Tờ 91 thửa 

197; Tờ 8 thửa 228; Tờ BĐLN 01 

thửa 115 (Tô Hiệu cũ); Tờ 68 TH cũ- 

thửa 162; Tờ 52 TH cũ- thửa 211; Tờ 

38 TH cũ- thửa 33, 53; Tờ 25 TH cũ; 

Tờ 68 TH cũ- thửa 267; Tờ 29 thửa 

164

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

124
Xây mới nhà văn hóa các thôn Bản Khoang, Cốc 

Phường, Bản Pát, Khuổi Luông, xã Bình La
            0,29                    0,29 Xã Bình La

Các thôn Bản Khoang, 

Cốc Phường, Bản Pát, 

Khuổi Luông

Tờ LN 02, thửa 678, 670; Tờ LN 01, 

thửa 28; Tờ 100, thửa 97, 87, 76, 67, 

107; Tờ 31, thửa 97, 106, 121

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

125
Xây mới nhà văn hóa thôn Tà Chu, Nà Mèo, Bản 

Duộc, xã Hòa Bình
            0,14                    0,14 Xã Hòa Bình

Thôn Tà Chu, Nà Mèo, 

Bản Duộc

Tờ 48 thửa 85; Tờ 54 thửa 01, 29; Tờ 

LN 1 thửa 191; Tờ 51 thửa 48; tờ LN 

02 thửa 68, 92

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

126
Xây mới nhà văn hóa thôn Thẳm Sáng, Nà Cốc, 

Thuần Như II
DVH 0,14 0,02 0,12 Xã Hoàng Văn Thụ

Các thôn Thẳm Sáng, Nà 

Cốc, Thuần Như II

Tờ 62 thửa 100; Tờ 50 thửa 19, 21, 

39; Tờ 76 thửa 106, 90
Đăng ký mới

13



Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

127

Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Pàn, Bản Thẳm, Đội 

Cấn I, Đội Cấn II, Tân Lập, Bằng Giang, Tân Hoa, 

Nà Háng (thôn Đoàn Kết), xã Hoa Thám

            0,53                    0,53 Xã Hoa Thám

Thôn Nà Pàn, Bản Thẳm, 

Đội Cấn I, Đội Cấn II, Tân 

Lập, Bằng Giang, Tân 

Hoa, Nà Háng (thôn Đoàn 

Kết)

Tờ 256 thửa 292, 293, 320, 322, 325, 

323, 291, 289; tờ LN 3 thửa 88; Tờ 

121 thửa 180; tờ 136 thửa 11; Tờ 77 

thửa 87; Tờ 32 thửa 4, 5; Tờ 275 thửa 

43; tờ LN 3 thửa 551, 537; Tờ 213 

thửa 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 62; 

Tờ 140, thửa 113

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

128
Xây mới nhà văn hóa Nà Háng (thôn Đoàn Kết), xã 

Hồng Phong
DVH             0,04                    0,04 Xã Hồng Phong Khối phố Tòng Chu Tờ 140, thửa 113

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

129
Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Bản, Bảo Lâm, Bản 

Huấn, Nam Tiến, Bảo Lộc, xã Hồng Thái
            0,21                    0,21 Xã Hồng Thái

Thôn Bảo Lâm, Thôn Nam 

Tiến, Thôn Bảo Lộc, Thôn 

Nà Bản

Tờ LN02 thửa 509, 497; Tờ 25 thửa 

118, 96; Tờ 95 thửa 161, 162, 186, 

187, 196, 210, 221; Tờ 40 thửa 211

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

130
Xây mới nhàn văn hóa thôn Pác Khiếc, Nà Bưa, 

Khuổi Buông, Bản Nghĩu, xã Hưng Đạo
            0,14                    0,14 Xã Hưng Đạo

Các thôn Pác Khiếc, Nà 

Bưa, Khuổi Buông, Bản 

Nghĩu

Tờ LN 1 thửa 220, 222, 203; Tờ 37 

thửa 81, 82; Tờ 71 thửa 9, 33; Tờ 59 

thửa 18; Tờ 57 thửa 97; tờ 58 thửa 82 

(BĐ xã Hoa Thám)

Đăng ký mới

131

Xây mới nhà văn hóa các thôn Bản Tăn, Khuổi 

Con, Nà Nưa, Pàn Pẻn, Thống Nhất, Bản Tiến, xã 

Minh Khai

0,55 0,55 Xã Minh Khai

Các thôn Bản Tăn, Khuổi 

Con, Nà Nưa, Pàn Pẻn, 

Thống Nhất, Bản Tiến, xã 

Minh Khai

Tờ LN1 thửa 1076; Tờ 84 thửa 228; 

tờ LN02 thửa 312; Tờ LN 02 thửa 

1300; Tờ 99 thửa 378; Tờ LN01 thửa 

129, 137; tờ 47 thửa 43

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

132

Xây mới nhà văn hóa các thôn Nà Vò (thôn Nà 

Vường), Cốc Mặn, Viên Minh, Đồng Hương, Nà 

Cướm, xã Mông Ân

          0,21                    0,21   Xã Mông Ân

Các thôn Nà Vò (thôn Nà 

Vường), Cốc Mặn, Viên 

Minh, Đồng Hương, Nà 

Cướm, xã Mông Ân

Tờ 42 thửa 51, 66, 67; Tờ 37 thửa 68; 

Tờ 2 thửa 130, 140; Tờ 31 thửa 160, 

213, 211; BĐLN 02 thửa 50

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

133

Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Tồng, Bản Quần, Nà 

Ngần, Đình Cam, Mò Mè, Kéo Giểng, Nà Trang, 

xã Quang Trung

0,18 0,18 Xã Quang Trung

 Thôn Nà Tồng, Bản 

Quần, Nà Ngần, Đình 

Cam, Mò Mè, Kéo Giểng, 

Nà Trang 

Tờ 57 thửa 191, 222, 127, 249; Tờ 

150 thửa 35; Tờ LN 2 thửa 919; Tờ 62 

thửa 82, LN01 thửa 1000; BDLN 01 

thửa 695, 696; Tờ 18 thửa 225, 267; 

Tờ 91 thửa 25

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

134
Xây mới nhà văn hóa thôn Khuổi Lùng, Nà Kéo, 

Khuổi Ngành, Nà Lùng, xã Quý Hòa
          0,24                    0,24   Xã Quý Hòa

Thôn Khuổi Lùng, Nà 

Kéo, Khuổi Ngành, Nà 

Lùng

Tờ 64 thửa 184; Tờ 47 thửa 111; Tờ 

LN 02 thửa 131; Tờ LN 3 thửa 440; 

Tờ LN 03 thửa 151

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

135 Xây mới nhàn văn hóa thôn Khuổi Nà, Khuổi Bổng             0,13                    0,13 Xã Tân Hòa
Các thôn Khuổi Nà, Khuổi 

Bổng

Tờ 107 thửa 54, 56,57,…; Tờ 142 

thửa 10, 15, 20, 21

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

136
Xây mới nhà văn hóa thôn Tồng Nộc, Thanh Bình, 

Bắc Hóa, Nà Lù, Khuổi Kiếc, xã Thiện Long
            0,59                    0,59 Xã Thiện Long

Thôn Tồng Nộc, Thanh 

Bình, Bắc Hóa, Nà Lù, 

Khuổi Kiếc

Tờ 58 thửa 28, 29, 30, 43, 44; Tờ LN 

1 thửa 472, 480, 454; Tờ 70 thửa 58, 

Tờ 71 thửa 89, 122; Tờ 90 thửa 164, 

144, 166, 145, 105; Tờ 11 thửa 29, 

LN 01 thửa 93; Tờ LN2 thửa 131, 

147, 153; Tờ 79 thửa 98

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

14



Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

137
Xây mới nhà văn hóa thôn Pác Là, Khuổi Y, Pò Sè, 

Khuổi Hắp, Pác Luống, xã Thiện Thuật
            0,72                    0,72 Xã Thiện Thuật

Thôn Pác Là, Khuổi Y, Pò 

Sè, Khuổi Hắp, Pác Luống

Tờ 83 thửa 01; Tờ LN1 thửa 497; Tờ 

183; Trích đo từ bản đồ địa chính tờ 

183, 03, thửa 185, 208, 322; Tờ 193 

thửa 110, 116 ; Tờ 35; Trích đo từ bản 

đồ địa chính tờ 35,01, thửa 19, 163; 

Tờ 50; Trích đo từ bản đồ địa chính tờ 

01, thửa 18, 262, 296, 317

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

138

Xây mới nhà văn hóa thôn Nà Tồng, Bản Mè, 

Khuổi Mè, Nà Quãng, Bản Pe, Khuổi Sắp, Khuổi 

Chặng, Khuổi Cọ, xã Yên Lỗ

0,37 0,37 Xã Yên Lỗ

Thôn Nà Tồng, Bản Mè, 

Khuổi Mè, Nà Quãng, Bản 

Pe, Khuổi Sắp, Khuổi 

Chặng, Khuổi Cọ

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

X Đất xây dựng cơ sở y tế             0,12                 -                      0,12 

139 Xây mới trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ DYT 0,12 0,12 Xã Hoàng Văn Thụ  Thôn Nà Cốc Tờ 75 thửa 35 Đăng ký mới

XI Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo           16,54              9,53                    7,01 

140
Mở rộng Trường PTDTNT THCS & THPT huyện 

Bình Gia
DGD           1,65              1,50                    0,15   TT Bình Gia Khối phố Pá Nim Tờ 66 thửa 2, 16 Tô Hiệu cũ

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

141
Mở rộng điểm trường Khối phố Cam Thủy, trường 

mầm non Thị Trấn
DGD           0,13              0,08                    0,05   TT Bình Gia Khối phố Cam Thủy Tờ 9 thửa 124, 125, 126, 55

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

142
Mở rộng trường chính, Trường mầm non thị trấn 

Bình Gia
DGD           0,22              0,12                    0,10   TT Bình Gia Khối phố Trần Hưng Đạo Tờ 14 thửa 24, 6

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

143

Mở rộng điểm trường chính, trường mầm non Tô 

Hiệu (hạng mục: xây dựng nhà kho và các hạng 

mục khác)

DGD           0,42              0,30                    0,12   TT Bình Gia Khối phố Pá Nim
Tờ 59 thửa 151, 238; Tờ LN 3 thửa 8 

(Tô Hiệu cũ)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

144
Mở rộng trường THCS Tô Hiệu (hạng mục: xây 

dựng sân chơi bãi tập và các hạng mục khác)
DGD           0,59              0,41                    0,18   TT Bình Gia Khối phố Pá Nim

Tờ 58 thửa 187, 188, 189, 190, 191, 

192, 161, 164 (Tô Hiệu cũ)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

145
Mở rộng trường PTDTBT TH & THCS Bình La 

(Trường chính)
DGD           0,52              0,42                    0,10   Xã Bình La Thôn Bản Piòa Tờ 63, thửa 63, 64, 73, 74 Đăng ký mới

146

Mở rộng Điểm trường chính, trường mầm non Hòa 

Bình (hạng mục: xây dựng khu hành chính và các 

hạng mục khác)

DGD             0,32              0,16                    0,16 Xã Hòa Bình Thôn Nà Mèo Tờ 69 thửa 1, 4, 5, 6, 7, 8
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

147
Mở rộng điểm trường Bản Duộc, trường mầm non 

Hòa Bình
DGD             0,16              0,10                    0,06 Xã Hòa Bình Thôn Bản Duộc Tờ 50 thửa 65

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

148
Mở rộng Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu 

học Hòa Bình
DGD             0,40              0,20                    0,20 Xã Hòa Bình Thôn Nà Mèo Tờ 44 thửa 55, 56, 57, 58, 59, 78

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

149 Mở rộng trường mầm non Hoàng Văn Thụ DGD 0,27              0,21 0,06 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thuần Như II Tờ 69 thửa 349
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

150

Mở rộng trường THCS Hoàng Văn Thụ (Hạng 

mục: Xây dựng các phòng chức năng, nhà đa năng 

và các hạng mục phụ trợ trường THCS Hoàng Văn 

Thụ)

DGD 0,41              0,21 0,20 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Phai Danh
Tờ 86 thửa 91, 92, 93, 94, 95, 84, 85, 

55, 240

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

15



Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

151 Xây mới Trường THCS Hoàng Văn Thụ DGD 0,67 0,67 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Nà Cốc Tờ 68 thửa 138, 139, 144 Đăng ký mới

152

Mở rộng trường PTDTBT TH Hưng Đạo (Hạng 

mục: Cải tạo phòng học và các hạng mục phụ trợ 

trường PTDTBT TH Hưng Đạo)

            0,27              0,17                    0,10 

Xã Hưng Đạo (thuộc 

địa giới hành chính 

xã Hoa Thám)

Thôn Bản Nghĩu Tờ 57 thửa 68, 69, 72
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

153

Xây mới Trường mầm non Hoa Thám (trường 

chính) (hạng mục: xây dựng khu hành chính, phòng 

học và các hạng mục khác)

DGD             0,30                    0,30 Xã Hoa Thám  Thôn Nà Pàn Tờ 256 thửa 93
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

154
Mở rộng Điểm trường Văn Can, trường mầm non 

Hồng Phong
DGD             0,11              0,04                    0,07 Xã Hồng Phong Thôn Văn Can Tờ LN 03 thửa 899

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

155
Mở rộng trường mầm non Hồng Phong (Trường 

chính)
DGD             0,25              0,09                    0,16 Xã Hồng Phong Thôn Đoàn Kết

Tờ 140 thửa 222, 260, 261, 299, 262, 

306, 307, 308, 309, 298, 401, 402
Đăng ký mới

156

Mở rộng trường PTDTBT TH&THCS Hồng Thái 

(hạng mục xây dựng sân chơi, bãi tập và các hạng 

mục khác)

DGD             0,83              0,56                    0,27 Xã Hồng Thái Thôn Bản Huấn  Tờ LN 2 thửa 129
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

157

Mở rộng trường PTDTBT TH Hưng Đạo (Hạng 

mục: Cải tạo phòng học và các hạng mục phụ trợ 

trường PTDTBT TH Hưng Đạo)

DGD             0,27              0,17                    0,10 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Nghĩu Tờ 57 thửa 68, 69, 72
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

158

Mở rộng điểm trường chính, trường Mầm non 

Minh Khai (hạng mục: xây dựng khu hành chính và 

các hạng mục khác)

DGD 0,15 0,11 0,04  Xã Minh Khai Thôn Khuổi Con Tờ 66, thửa 65
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

159

Mở rộng điểm trường chính, trường Tiểu học Minh 

Khai (hạng mục: xây dựng phòng học chức năng và 

các hạng mục khác)

DGD 0,29 0,23 0,06  Xã Minh Khai Thôn Khuổi Con Tờ 90, thửa 23,22,45
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

160

Mở rộng trường THCS Minh Khai (hạng mục: xây 

dựng khu hành chính, các phòng chức năng và các 

hạng mục khác)

DGD 0,31 0,24 0,07  Xã Minh Khai Thôn Nà Mạ Tờ 56 thửa 84, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

161

Mở rộng điểm trường chính, trường mầm non 

Quang Trung (hạng mục: xây dựng khu hành chính 

và các hạng mục khác)

DGD 0,20              0,10 0,10 Xã Quang Trung  Thôn Nà Tèo Tờ 85 thửa 200, 201, 204, 205, 56
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

162

Mở rộng Điểm trường Mò Mè, trường PTDTBT 

TH Quang Trung (hạng mục: xây dựng sân chơi bãi 

tập và các hạng mục khác)

DGD 0,26              0,08 0,18 Xã Quang Trung  Thôn Mò Mè Tờ 34 thửa 334, 551, 430
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

163

Mở rộng điểm trường chính, trường PTDTBT TH 

Quang Trung (hạng mục: xây dựng khu hành chính 

và các hạng mục khác)

DGD 0,82              0,30 0,52 Xã Quang Trung  Thôn Nà Tèo 
Tờ 84 thửa 128, 132, 133, 134, 135, 

157, 158, 167, 183, 184, 193, 300

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

164

Mở rộng trường PTDTBT THCS Quang Trung 

(hạng mục: xây dựng khu hành chính, phòng chức 

năng và các hạng mục khác)

DGD 0,43              0,31 0,12 Xã Quang Trung  Thôn Nà Tèo 
Tờ 85 thửa 190, 191, 192; Tờ LN 2 

thửa 646

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

165 Xây mới trường mầm non Quý Hòa DGD           0,40                    0,40   Xã Quý Hòa Thôn Nà Lùng

Tờ 51 thửa 148, 149, 150, 151, 186, 

188, 216, 153, 211, 212, 191, 192, 

213, 214, 216

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

166

Mở rộng Điểm trường Nà Kéo, trường mầm non 

Quý Hòa (hạng mục: xây dựng sân chơi và các 

hạng mục khác)

DGD           0,11              0,06                    0,05   Xã Quý Hòa Thôn Nà Kéo Tờ 47 thửa 586; Tờ LN 2 thửa 115
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

16



Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

167
Mở rộng trường mầm non Qúy Hòa (Điểm trường 

Nà Kéo)
DGD           0,04                    0,04   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Ngành Tờ LN 3, thửa 410 Đăng ký mới

168 Mở rộng trường mầm non Tân Văn DGD 0,40 0,30 0,10 Xã Tân Văn Thôn Nà Vước Tờ 31 thửa 75, 76 Đăng ký mới

169

Xây mới Điểm trường Nà Lẹng, trường mầm non 

Thiện Hòa (Hạng mục: Xây dựng phòng học); Xây 

mới điểm trường Nà Tàn, trường mầm non Thiện 

Hòa

DGD 0,51 0,51 Xã Thiện Hòa Thôn Nà Lẹng, Nà Tàn Tờ LN 3 thửa 799; Tờ 39 thửa 233
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

170

Mở rộng Trường PTDTBT THCS Thiện Hòa (hạng 

mục: Xây dựng phòng chức năng và các hạng mục 

khác)

DGD 0,89              0,53 0,36 Xã Thiện Hòa Thôn Ba Biển Tờ 100 thửa 32, 40
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

171

Mở rộng điểm trường Nà Lù, trường PTDTBT TH 

Thiện Long (hạng mục: xây dựng sân chơi bãi tập 

và các hạng mục khác)

DGD             0,28              0,16                    0,12 Xã Thiện Long Thôn Nà Lù Tờ 15 thửa 16, 18
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

172

Mở rộng điểm trường chính, trường PTDTBT TH 

Thiện Thuật (hạng mục: xây dựng khu hành chính 

và các hạng mục khác)

DGD             0,56              0,41                    0,15 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông Tờ 196 thửa 85, 86, 87, 101, 102
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

173 Mở rộng trường THPT Pác Khuông DGD             1,47              1,07                    0,40 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông Tờ LN 2 thửa 813
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

174
Mở rộng trường mầm non Thiện Thuật (Trường 

chính) 
DGD             0,14                    0,14 Xã Thiện Thuật Thôn Pắc Khuông

Tờ 196, thửa 387; Trích đo từ bản đồ 

địa chính tờ 196 , thửa 194, 195
 Đăng ký mới 

175
Mở rộng Trường PTDTBT TH Yên Lỗ (Trường 

chính)
DGD 0,65              0,25 0,40 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Mè Tờ LN 3 thửa 477

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

176
 Mở rộng Trường PTDTBT THCS Yên Lỗ (Trường 

chính)
DGD 0,84              0,64 0,20 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Mè Tờ LN 3 thửa 477

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XII Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao             7,46                    7,46 

177 Xây mới sân thể thao xã Bình La DTT           0,55                    0,55   Xã Bình La Thôn Bản Piòa
Tờ 75 thửa 12, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 

31, 38, 50, 51, 74; Tờ LN 02 thửa 185

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

178 Xây mới sân thể thao xã Hoàng Văn Thụ DTT 0,55 0,55 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thuần Như II
Tờ 75 thửa 23, 29, 38, 39, 50, 63, 64, 

66, 76, 78
Đăng ký mới

179 Xây mới sân thể thao xã Hoa Thám DTT             0,27                    0,27 Xã Hoa Thám Thôn Nà Pàn
Tờ 245 thửa 50, 60, 61, 62, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89….

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

180 Xây mới sân thể thao xã Hồng Phong DTT             0,42                    0,42 Xã Hồng Phong Khối phố Tòng Chu Tờ 140 thửa 112,113,146 Đăng ký mới

181 Xây mới sân thể thao xã Hồng Thái DTT             0,30                    0,30 Xã Hồng Thái Thôn Bản Huấn Tờ LN 2 thửa 129, 123; Tờ 58 thửa
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

182 Xây mới sân thể thao xã Hưng Đạo DTT             0,50                    0,50 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Chu

Tờ 91 thửa 94, 95, 106, 107, 108, 109, 

111, 112, 113, 137, 138, 139, 134, 

135, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 

147, 146

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

17



Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

183 Xây mới sân thể thao xã Minh Khai DTT 0,15 0,15 Xã Minh Khai Thôn Nà Mạ
Tờ 31 tửa 138, 177, 178, 176, 204, 

203, 202

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

184 Xây mới sân thể thao xã Mông Ân DTT           0,50                    0,50   Xã Mông Ân Thôn Nà Vường

Tờ 41 thửa 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 66, 67, 

68, 69, 70, 79, 80, 97

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

185 Xây mới sân thể thao xã Quang Trung DTT             0,27                    0,27 Xã Quang Trung Thôn Nà Tèo tờ 96 thửa 3, Tờ 84 thửa 283, 261
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

186 Xây mới sân thể thao xã Quý Hòa DTT           0,50                    0,50   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Lùng Tờ 81 thửa 156
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

187 Xây mới sân thể thao xã Tân Hòa DTT             0,28                    0,28 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến
Tờ 34 thửa 30, 43, 45, 47, 54, 55, 56, 

61
Đăng ký mới

188 Xây mới sân thể thao xã Tân Văn DTT 0,42 0,42 Xã Tân Văn Thôn Nà Vước Tờ 30 thửa 120, 130, 118  Đăng ký mới 

189 Xây mới sân thể thao xã Thiện Long DTT             0,50                    0,50 Xã Thiện Long Thôn Nà Lù Tờ LN 1 thửa 93, 76; Tờ 11 thửa 29
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

190 Xây mới sân thể thao xã Thiện Thuật DTT             1,50                    1,50 Xã Thiện Thuật Thôn Pác khuông Tờ LN 2 thửa 813  Đăng ký mới 

191 Xây mới sân thể thao thôn Bản Piòa DTT           0,04                    0,04   Xã Bình La Thôn Bản Piòa Tờ 63 thửa 356 Đăng ký mới

192 Xây mới sân thể thao thôn Thẳm Sáng DTT 0,04 0,04 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thẳm Sáng Tờ 53 thửa 110, 117 Đăng ký mới

193 Xây mới sân thể thao thôn Vĩnh Quang, Bằng Giang DTT             0,20                    0,20 Xã Hoa Thám
Thôn Vĩnh Quang, Bằng 

Giang

Tờ 256 thửa 73, 125, 98, 97, 72, 42, 

797; Tờ LN 04 thửa 436, 457. Tờ LN 

03 551, 552, 562, 572

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

194 Xây mới sân thể thao thôn Tân Lập DTT             0,05                    0,05 Xã Hoa Thám Thôn Tân Lập Tờ 275 thửa 33,44 Đăng ký mới

195 Xây mới sân thể thao thôn Nà Ven DTT             0,25                    0,25 Xã Hồng Phong Thôn Nà Ven
Tờ 127 thửa 26, 27, 28 ; BDLN tờ 2 

thửa 632, 633)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

196 Xây mới sân thể thao thôn Bảo Lộc DTT             0,05                    0,05 Xã Hồng Thái  Thôn Bảo Lộc Tờ 113 thửa 82, 83, 81, 134, 171 Đăng ký mới

197 Xây mới sân thể thao thôn Bản Huấn DTT             0,09                    0,09 Xã Hồng Thái  Thôn Bản Huấn Tờ BĐLN 2 thửa 86, 93, 102 Đăng ký mới

198 Xây mới sân thể thao thôn Nà Bưa DTT             0,03                    0,03 Xã Hưng Đạo Thôn Nà Bưa Tờ 72 thửa 14, 13 Đăng ký mới 

199 Xây mới sân thể thao xã Thiện Hòa DTT 0,30 0,30 Xã Thiện Hòa Thôn Lân Luông Tờ 66 thửa 56
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

200 Xây mới sân thể thao xã Vĩnh Yên DTT 0,42 0,42 Xã Vĩnh Yên Thôn Khuổi Luông Tờ LN 1 thửa 221, 225, 224, 239
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

201 Xây mới sân thể thao xã Yên Lỗ DTT 0,05 0,05 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Mè Tờ 142 thửa 192
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

202 Xây mới sân thể thao thôn Khuổi Sắp DTT 0,10 0,10 Xã Yên Lỗ Thôn Khuổi Sắp Tờ LN 01, thửa 68 Đăng ký mới 

XIII Đất công trình năng lượng           22,21              0,85                  21,36 

203 Nhà máy điện gió Bình Gia DNL 10,75 10,75 Xã Minh Khai
 Thôn Nà Nưa, Pàn Pẻn, 

Bản Tiến 

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

204 Nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Gia DNL 0,20 0,20 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thuẩn Như 1 Tờ 81
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

205 Đường dây và TBA 110KV Bình Gia 2,02 0,85 1,17

Các Xã Tân Văn, 

Hoàng Văn Thụ và 

TT Bình Gia

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

206
Đường dây 110kV Bình Gia - Võ Nhai (Thái 

Nguyên)
0,23 0,23

Các Xã Tân Văn, 

Hoàng Văn Thụ và 

TT Bình Gia

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

207 Đường dây 110kV Bình Gia - Võ Nhai 0,25 0,25
Xã Hoàng Văn Thụ, 

TT Bình Gia
Đăng ký mới

208

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 

trung áp 35KV tỉnh Lạng Sơn theo phương án đa 

chia, đa nốt (MDMC) khu vực Văn Quan, Bình 

Gia, Bắc Sơn

0,09 0,09

Các xã Hoa Thám, 

Thiện Thuật, Thiện 

Long, Bình La

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

209 Cấp điện 3 thôn xã Quang Trung DNL 0,25 0,25 Xã Quang Trung
 Nà Tồng, Nà Trang, Pác 

Giắm 

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

210 Cấp điện thôn Cặm Tắm DNL 0,01 0,01 Xã Thiện Hòa  Thôn Cặm Tắm 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

211 Cấp điện thôn Thâm Khôn DNL 0,01 0,01 Xã Thiện Hòa  Thôn Thâm Khôn 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

212 Cấp điện Khu đô thị phía Nam thị trấn Bình Gia DNL 0,08 0,08 TT Bình Gia
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

213
Cấp điện Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Bình 

Gia
DNL 0,08 0,08 TT Bình Gia

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

214 Cải tạo đường dây 0,4 kV TBA Pò Sè DNL 0,04 0,04 Xã Thiện Thuật
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

215 Cấp điện xóm Slam Chói DNL 0,20 0,20 Xã Quý Hòa  Thôn Khuổi Ngành 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

216
Xuất tuyến trung áp 35kV lộ 375, 377, 379 sau 

TBA 110kV Bình Gia
0,09 0,09 Các xã, thị trấn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

217
Xuất tuyến trung áp 35kV lộ 373 sau TBA 110kV 

Bình Gia
0,09 0,09 Các xã, thị trấn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

218
Xuất tuyến trung áp 35kV lộ 371 sau TBA 110kV 

Bình Gia
0,09 0,09 Các xã, thị trấn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

219
Đất năng lượng khác (Cải tạo CQT giảm tổn thất 

điện năng, MDMC)
5,58 5,58 Các xã, thị trấn Đăng ký mới

220

Cấy TBA CQT giảm bản kính, giảm tổn thất điện 

năng khu vực các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc 

Sơn năm 2025 

0,08 0,08
Các xã Mông Ân, 

Quang Trung
Đăng ký mới

221 Công trình năng lượng 2,11 2,11 Các xã, thị trấn
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XIV Đất công trình bưu chính viễn thông 0,46 0,00 0,46
222 Xây mới bưu điện xã Bình La DBV 0,05 0,05 Xã Bình La Thôn Bản Piòa Tờ LN 2, thửa 489 Đăng ký mới

223 Xây mới bưu điện xã Hưng Đạo DBV 0,02 0,02 Xã Hưng Đạo Thôn Nà Bưa Tờ 86 thửa 197, 199, 229 Đăng ký mới

224 Xây mới bưu điện văn hóa xã Quý Hòa DBV 0,02 0,02 Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Lùng Tờ 81, thửa 156 Đăng ký mới

225 Xây mới bưu điện xã Tân Hòa DBV 0,02 0,02 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến Tờ 34 thửa 30, 32 Đăng ký mới

226 Xây mới bưu điện xã Vĩnh Yên DBV 0,10 0,10 Xã Vĩnh Yên Thôn Vằng Mần Tờ LN01 thửa 187 Đăng ký mới

227 Trạm phát sóng viettel DBV 0,20 0,20 Xã Yên Lỗ Thôn Nà Quãng Tờ LN 2 thửa 413. Tờ LN 3 thửa 260
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

228 Trạm phát sóng Vina DBV 0,05 0,05 Xã Yên Lỗ Thôn Nà Quãng Tờ LN 2 thửa 413 Đăng ký mới 

XV Đất có di tích lịch sử văn hóa             5,84                 -                      5,84 

229 Cụm di tích lịch sử Khau Kham - Rọ Xá - Nà Mặn DDT             2,50                    2,50 Xã Hoa Thám Thôn Tân Hoa Tờ LN 4 thửa 79, 82, 84
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

19



Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

230 Khu di tích bến đò Văn Mịch DDT             0,22                    0,22 Xã Hồng Phong Thôn Kim Liên, Nà Ven Tờ 139, thửa 294, 295, 172
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

231 Di tích đèo Cạm Bao (Khu vực 2) DDT             0,10                    0,10 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Nghĩu Tờ 86 thửa 28, Tờ 87 thửa 124 Đăng ký mới

232 Di tích đèo Cạm Bao (Khu vực 1) DDT             0,93                    0,93 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Nghĩu Tờ LN thửa 443, 450, 466, 471, 437 Đăng ký mới

233
Khu di tích hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai huyện 

Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
DDT 2,09 2,09 Xã Tân Văn  Thôn Còn Nưa Tờ 16 thửa 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76...

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XVI Đất bãi thải, xử lý chất thải           12,46                 -                    12,46 

234
Bãi dổ thải đường tránh TL 226 đoạn Bình Gia - 

Văn Mịch
DRA             0,50                    0,50 Xã Hồng Phong Khối phố Tòng Chu

Tờ 149 thửa 285, 322; BDLN 03 thửa 

327, 339, 322, 295, 267

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

235

Hạng mục Đường Khuổi Con - Nà Nưa, xã Minh 

Khai - Bản Hoay xã Hồng Thái huyện Bình Gia 

thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ 

chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở 

hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-

TDA tỉnh Lạng Sơn (bổ sung diện tích bãi đổ thải)

DRA 4,19 4,19 Xã Minh Khai Thôn Khuổi Ổ, Nà Nưa

TĐ02-2023 thửa 25, 26, 27, 28, 266; 

TĐ06-2023 thửa 724, 776, 724, 848; 

TĐ08-2023 thửa 1300, 1117; TĐ 09-

2023 thửa 78; TĐ 10-2023 thửa 32; 

TĐ 11-2023 thửa 110

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

236 Bãi đổ thải DRA             0,22                    0,22 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến Tờ 34 thửa 92, Tờ 33 thửa 129 Đăng ký mới

237 Bãi đổ thải DRA 0,91 0,91 Xã Tân Văn
Thôn Nà Vước (Lân 

Khinh cũ)
Tờ 05LN, thửa 225 Đăng ký mới

238
Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt xã Hồng 

Phong
DRA             1,00                    1,00 Xã Hồng Phong Thôn Đoàn Kết

Tờ LN 03 thửa 241 -BDDC tờ 152 

thưa 1,2,3,24---->34

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

239 Xây mới khu xử lý rác thải xã Thiện Thuật DRA             0,68                    0,68 Xã Thiện Thuật Thôn Khuổi Khuy Tờ LN 2 thửa 72
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

240 Xây mới khu xử lý rác thải Vằng Ún DRA 1,00 1,00 Xã Vĩnh Yên Thôn Vằng Ún Tờ LN 02 thửa 279, 294
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

241 Khu xử lý rác thải TT Binh Gia DRA           1,35                    1,35   TT Bình Gia KP Tòng Chu Tờ 94, thửa 27, 46, 49; Tờ LN 3, … Đăng ký mới

242 Khu xử lý chất thải xã Bình La DRA           0,20                    0,20   Xã Bình La Thôn Bản Khoang Tờ LN 2, thửa 905 Đăng ký mới

243 Khu xử lý chất thải rắn xã Hoàng Văn Thụ DRA 0,60 0,60 Xã Hoàng Văn Thụ  Thôn Nà Cốc 

Tờ 60 thửa 159, 178, 176, 177, 188, 

187, 186, 185, 184, 179, 158, 157, 

183, 203, 154; tờ 67 thửa 4

Đăng ký mới

244 Khu xử lý rác thải xã Minh Khai DRA 0,50 0,50 Xã Minh Khai Thôn Nà Nưa Tờ LN 02, thửa 423 Đăng ký mới

245 Khu xử lý rác thải xã Quý Hòa DRA           0,20                    0,20   Xã Quý Hòa Thôn Nà Lùng Tờ LN 3, thửa 196 Đăng ký mới

246 Khu xử lý chất thải rắn xã Tân Văn DRA 0,91 0,91 Xã Tân Văn Thôn Nà Dài Tờ 06LN thửa 172, 198 Đăng ký mới

247 Khu xử lý chất thải rắn xã Thiện Long DRA             0,20                    0,20 Xã Thiện Long Tờ LN3 thửa 272 Đăng ký mới

XVII
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng
            8,85              0,63                    8,22 

248 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn Bình Gia NTD           2,43              0,63                    1,80   TT Bình Gia Khối Phố Ngọc Quyến Tờ 53, 59
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

249 Xây mới nghĩa trang nhân dân xã Bình La NTD           0,10                    0,10   Xã Bình La Thôn Bản Piòa Tờ 85, thửa 154, 23 Đăng ký mới

250 Xây mới nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Văn Thụ NTD 0,27 0,27 Xã Hoàng Văn Thụ  Thôn Nà Cốc Tờ 60 thửa 135,139,140 Đăng ký mới

251 Xây mới nghĩa trang nhân dân xã Hưng Đạo NTD 0,10 0,10 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Chu Tờ LN 2 thửa 484 Đăng ký mới

252 Xây mới nghĩa trang nhân dân xã Tân Văn NTD 4,51 4,51 Xã Tân Văn Thôn Trà Lẩu
Tờ 2LN thửa 134, 135, 136, 141, 

142, 143, 145, 146, 150, 398 
Đăng ký mới
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

253 Xây mới Nghĩa địa Thôn Nhất Tiến NTD             0,50                    0,50 Xã Hồng Phong Thôn nhất Tiến LN3-360 Đăng ký mới

254 Xây mới nghĩa địa thôn Khuổi Ngành xã Quý Hòa NTD           0,74                    0,74   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Ngành Tờ LN 03 thửa 467
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

255
Xây mới nghĩa địa thôn Vàng Ún - Vàng Mần xã 

Vĩnh Yên
NTD 0,20 0,20 Xã Vĩnh Yên Thôn Vằng Ún Tờ LN 2 thửa 263, 229

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XVIII Đất chợ             2,25              0,04                    2,21 

256 Xây mới chợ trung tâm xã Hưng Đạo DCH 1,00 1,00 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Chu

Tờ 86 thửa 244, 245,246, 211, 247, 

248, 279, 278, 280, 312, 313, 315, 

316, …

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

257 Xây mới chợ Mông Ân DCH           0,25                    0,25   Xã Mông Ân Thôn Nà Vường
Tờ 41, thửa 196,197, 214, 216, 217, 

215, 228, 227, 245, 172
Đăng ký mới

258 Xây mới chợ trung tâm xã Quang Trung DCH 0,42 0,42 Xã Quang Trung  Thôn Đình Cam Tờ 73 thửa 121, 122, 123, 124,…
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

259 Xây mới chợ trung tâm xã Quý Hòa DCH           0,26                    0,26   Xã Quý Hòa Thôn Nà Lùng
Tờ 52 thửa 105, 106, 100, 107, 98, 99, 

112, 111

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

260 Mở rộng chợ Khuổi Lào DCH 0,12              0,04 0,08 Xã Thiện Hòa Thôn Nà Đảng
Tờ 142 thửa 35; Tờ LN 03 thửa 574, 

535

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

261 Xây mới chợ trung tâm xã Thiện Long DCH             0,20                    0,20 Xã Thiện Long Thôn Bắc Hóa Tờ LN 3 thửa 141
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XIX Đất sinh hoạt cộng đồng             0,02                 -                      0,02 

262 Nhà văn hóa thôn Bảo Lộc (1) DSH             0,02                    0,02 Xã Hồng Thái Thôn Bảo Lộc Tờ 113 thửa 133  Đăng ký mới 

XX Đất khu vui chơi giải trí công cộng             1,50                 -                      1,50 

263 Khu vui chơi giải trí tổng hợp, TT Bình Gia DKV           1,50                    1,50   TT Bình Gia Khối phố Tòng Chu

Tờ 96, thửa 243, 266, 273, 275,…; Tờ 

101, thửa 78, 10, 62, 32, 33, 34, 35, 

36, 58, 59, 60, 61, 37, 38, 39

Đăng ký mới

XXI Đất ở tại nông thôn           55,20                 -                    55,20 

264 Khu dân cư mới xã Hoa Thám             7,80                    7,80 Xã Hoa Thám Thôn Nà Pàn Tờ 255, 245
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

265
Xây dựng hạ tầng khu dân cư, trụ sở cơ quan (Pò 

Nà Dèn)
7,63 7,63 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thuần Như 1 Tờ 81, 86

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

266
Khu trung tâm dân cư, thương mại, văn hóa, xã hội 

xã Hưng Đạo
            2,12                    2,12 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Chu

Tờ 86 thửa 201, 202, 203, 217, 218, 

219, 236, 237, 238, 252, 253,...; Tờ 

91 thửa 13, 14, 57, 58

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

267 Khu dân cư mới xã Thiện Thuật             7,31                    7,31 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông Tờ 196
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

268 Hạ tầng khu dân cư nông thôn Nà Vước ONT 1,47 1,47 Xã Tân Văn  Thôn Nà Vước 

Tờ 22 thửa 377, 410, 409, 408, 

406, 411, 431, 432, 433, 453, 476, 

477, 478, 479, 480, 452, 451, 481, 

493, 515, 516, 517, 518, 513, 514, 

537, 538, 557, 558; Tờ 26 thửa 9, 

10, 11, 23, 24, 25, 73, 74, 75, 76, 

90, 91, 118, 119, 135, 136, 137, 

159, 171, 198, 199, 200, 207

Đăng ký mới

269
Bố trí tái định cư cho hộ dân do thu hồi đất để xây 

dựng trụ sở công an xã
ONT             0,02                    0,02 Xã Hòa Bình Thôn Tà Chu Tờ 56 thửa 56

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

270 Giao đất tái định cư đất ở đường Nà Nát - Pác Giắm ONT             0,85                    0,85 Xã Hồng Phong Thôn Kim Liên

Tờ 149 thửa 276, 277, 278, 299, 300, 

301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 

331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 

338, 339, 343, 344, 346, 347, 370

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

271
Cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân tại 

mặt bằng chợ Vĩnh Yên
ONT 0,08 0,08 Xã Vĩnh Yên Thôn Vằng Ún Tờ 77 thửa 01

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

272
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông 

thôn
        28,60                 -                    28,60   Các xã Các thôn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

XXII Đất ở tại đô thị           56,52                 -                    56,52 

273 Khu đô thị phía Nam thị trấn Bình Gia         12,20                  12,20   TT Bình Gia Khối phố Ngã Tư Tờ 44; 45; 46 (Tô hiệu cũ)
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

274 Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Bình Gia         13,20                  13,20   TT Bình Gia Khối phố Tòng Chu Tờ 96, 101 ( Hoàng Văn Thụ)
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

275

Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn 

qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và khu tái định 

cư, dân cư Thị trấn Bình Gia

        21,08                  21,08   
TT Bình Gia, xã 

Hồng Phong

Khối phố Ngọc Quyến, 

Ngọc Trí, Ngã tư (TT 

Bình Gia); thôn Văn Mịch, 

thôn Nhất Tiến (xã Hồng 

Phong)

TT Bình Gia Tờ 38, 45, 46, 51, 52 TH 

cũ; Hồng Phong Tờ LN03

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

276 Đấu giá đất ở đô thị (đường 19/4) ODT           1,00                    1,00   TT Bình Gia
Khối phố Cam Thủy, Trần 

Hưng Đạo
Tờ 14, 15, 8

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

ODT           0,07                    0,07   TT Bình Gia

Nhà công vụ của trụ sở 

kho bạc nhà nước, trụ sở 

Trạm Khuyến nông, trụ sở 

Trạm BVTV

Tờ 8 thửa 215,101; Tờ 30 thửa 141
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

ODT           0,05                    0,05   TT Bình Gia
Đất Trạm y tế cũ (Khối 

phố Ngọc Trí)
BĐĐC TH thửa 56

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

278

Dự án bố trí ổn định dân cư cho các hộ gia đình 

thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai trên địa 

bàn huyện Bình Gia

ODT           0,43                    0,43   TT Bình Gia
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

279 Đất ở đô thị ODT           5,91                    5,91   TT Bình Gia
Khối phố Tòng Chu, Pá 

Nim
Tờ 33, 34 (TT), 66 (Tô Hiệu cũ)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

280 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị ODT           2,58                    2,58   TT Bình Gia
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

277 Đấu giá đất ở đô thị
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

XXIII Đất xây dựng trụ sở cơ quan             3,51              0,36                    3,15 

281 Xây mới trụ sở UBND xã Hoa Thám TSC             0,30                    0,30 Xã Hoa Thám Thôn Nà Pàn
Tờ 245 thửa 147, 148, 161, 162, 163, 

164 , 165, 166, 167,…

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

282 Xây mới trụ sở UBND Xã Hoàng Văn Thụ TSC 0,13 0,13 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Nà Cốc Tờ 75 thửa 21, 22 Đăng ký mới

283 Mở rộng trụ sở UBND xã Tân Hòa TSC             0,50              0,22                    0,28 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến Tờ 34 thửa 59, 60, 71, 72, ... Đăng ký mới

284 Mở rộng trụ sở UBND xã Thiện Long TSC             0,21              0,14                    0,07 Xã Thiện Long Thôn Bắc Hóa Tờ LN 2 thửa 100, 116
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

285 Mở rộng trụ sở UBND xã Yên Lỗ TSC 0,10 0,10 Xã Yên Lỗ Thôn Bản mè Tờ 161 thửa Đăng ký mới

286 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Bình La TSC           0,05                    0,05   Xã Bình La Thôn Bản Piòa Tờ 75, thửa 49, 59 Đăng ký mới

287 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Hòa Bình TSC             0,11                    0,11 Xã Hòa Bình Thôn Tà Chu Tờ LN 02 thửa 136
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

288
Xây mới trụ sở làm việc BCHQS Xã Hoàng Văn 

Thụ
TSC 0,07 0,07 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Nà Cốc

Tờ 60 thửa 108, 109, 110, 112, 113, 

107, 205

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

289 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Hoa Thám TSC             0,12                    0,12 Xã Hoa Thám Thôn Nà Pàn

Tờ 245 thửa 191, 192, 217, 218, 219, 

220, 221, ; Tờ 256 thửa 12, 13, 14, 

15, 17…

Đăng ký mới

290 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Hồng Phong TSC             0,10                    0,10 Xã Hồng Phong Khối phố Tòng Chu Tờ TĐ 01 thửa 234
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

291 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Hồng Thái TSC             0,15                    0,15 Xã Hồng Thái Thôn Bản Huấn
Tờ 58 thửa 227, 228, 239, 229, 230, 

231, 232, 240, 251, 183
 Đăng ký mới 

292 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Hưng Đạo TSC             0,13                    0,13 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Chu
Thửa 147, 146, 161, 159, 168, 148, 

149, 162 Tờ 91

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

293 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Minh Khai TSC 0,10 0,10 Xã Minh Khai Thôn Nà Mạ Tờ LN Tờ 1 thửa 463
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

294 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Mông Ân TSC           0,11                    0,11   Xã Mông Ân Thôn Nà Vường
Tờ 41 thửa 96, 98, 116, 117, 118, 119, 

130, 131, 132, 120
Đăng ký mới

295 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Quý Hòa TSC           0,10                    0,10   Xã Quý Hòa Tờ LN 3, thửa 377 Đăng ký mới

296 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Tân Hòa TSC             0,40                    0,40 Xã Tân Hòa Thôn Tân Tiến Tờ LN02 thửa 60 Đăng ký mới

297 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Tân Văn TSC 0,10 0,10 Xã Tân Văn Thôn Nà Vước Tờ 30 thửa 116, 103,89, 88, 72,104
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

298 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Thiện Hòa TSC 0,16 0,16  Xã Thiện Hòa Tờ 120 thửa 6, 47
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

299 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Thiện Long TSC             0,25                    0,25 Xã Thiện Long Thôn Bắc Hóa Tờ LN 2 thửa 87;Tờ 64 thửa 5, 11 Đăng ký mới

300 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Thiện Thuật TSC             0,06                    0,06 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông  Tờ LN 2 thửa 557  Đăng ký mới 

301 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Vĩnh Yên TSC 0,07 0,07 Xã Vĩnh Yên  Thôn Vằng Mần Tờ 53 thửa 22 Đăng ký mới

302 Xây mới trụ sở làm việc BCHQS xã Yên Lỗ TSC 0,19 0,19 Xã Yên Lỗ Thôn Bản Mè Tờ 161 thửa 104
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XXIV Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp             0,31                 -                      0,31 
303 Xây mới trụ sở BHXH huyện Bình Gia DTS           0,17                    0,17   TT Bình Gia Khối phố 2 Tờ 13, thửa 8 Đăng ký mới

304
Xây mới trụ sở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai
DTS 0,10 0,10 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Thuần Như 1 Tờ 86

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

305
Xây mới trạm lắp đặt đài khí tượng thủy văn tự 

động
DTS             0,04                    0,04 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông Tờ LN 2 thửa 692

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

XXV Đất công trình công cộng khác           12,55                 -                    12,55 

306 Đất bãi tập xã Bình La DCK           0,20                    0,20   Xã Bình La Thôn Bản Piòa Tờ LN 2, thửa 242 Đăng ký mới

307 Đất bãi tập xã Hồng Thái DCK             0,30                    0,30 Xã Hồng Thái Thôn Bản Huấn
Tờ BĐLN 02 thửa 112; Tờ 58 thửa 

289
 Đăng ký mới 

308 Đất bãi tập xã Hưng Đạo DCK             2,00                    2,00 Xã Hưng Đạo Thôn Bản Chu Tò LN 2 thửa 412 Đăng ký mới

309 Đất bãi tập xã Mông Ân DCK           2,00                    2,00   xã Mông Ân Thôn Cốc Mận
Tờ 38, thửa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 

10…
Đăng ký mới

310 Đất bãi tập xã Quý Hòa DCK 1,80                  1,80   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Ngành Tờ LN 3, thửa 377 Đăng ký mới

311 Đất bãi tập xã Thiện Long DCK             0,50                    0,50 Xã Thiện Long Thôn Thanh Bình
Tờ 73 thửa 6, 7, 11, 12, 18, 30; Tờ 

LN01 thửa 498

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

312 Đất bãi tập xã Thiện Thuật DCK             0,75                    0,75 Xã Thiện Thuật Thôn Pác Khuông Tờ LN 2 thửa 692, 670
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

313 Đất bãi tập xã Vĩnh Yên DCK 5,00 5,00 Xã Vĩnh Yên   Thôn Vằng Mần Tờ LN 01 thửa 124, 131, 134, 135 Đăng ký mới

XXVI Đất cơ sở tín ngưỡng             0,19              0,06                    0,13 

314 Mở rộng đình Lọ Đảng TIN             0,19 0,06                               0,13 Xã Hồng Phong Khối phố Tòng Chu
Tờ 139 thửa 186, 187, 188, 189, 316, 

317

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XXVII Đất trồng lúa             0,07                 -                      0,07 

315 Giao đất chưa sử dụng cho các hộ gia đình cá nhân           0,07                    0,07   

TT Bình Gia, Xã 

Hoàng Văn Thụ, Tân 

Văn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XXVIII Đất trồng cây hàng năm khác             4,60                 -                      4,60 

316 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,10 0,10 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Phai Danh BĐĐC Tờ 87 thửa 107, 116
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

317 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,34 0,34 Xã Minh Khai

Tờ 59 thửa 77, 78, 79, 80; Tờ 68 thửa 

4, 17, 18, 26, 27, 28, 29; Tờ 69 thửa 

1, 3, 9

Đăng ký mới

318 Giao đất chưa sử dụng cho các hộ gia đình cá nhân HNK           0,03                    0,03   

TT Bình Gia, Xã 

Hoàng Văn Thụ, Xã 

Tân Văn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

319 Giao đất chưa sử dụng cho các hộ gia đình cá nhân HNK 0,23 0,23 Xã Quang Trung Đăng ký mới

320 Đất trồng cây hàng năm khác HNK           3,90                    3,90   Các xã, thị trấn
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XXIX Đất trồng cây lâu năm             0,61                 -                      0,61 

321
Dự án đầu tư phát triển cây Mắc Ca tại xã Hoa 

Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
CLN           67,00                  67,00 Xã Hoa Thám Thôn Vĩnh Quang Tờ LN 05 thửa 01

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

CLN 0,07 0,07 Xã Hoàng Văn Thụ Thôn Phai Danh Tờ 87 thửa 48
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

CLN 0,02 0,02 Xã Quang Trung  Tờ 127, thửa 212 Đăng ký mới

323
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây 

lâu năm
CLN 0,52 0,52  Xã Thiện Hòa Tờ 52 thửa 37, 38 Đăng ký mới

XXX Đất rừng phòng hộ           18,90                 -                    18,90 

Chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất trồng cây 

lâu năm
322
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

RPH         66,22                  66,22   Xã Quý Hòa
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

RPH         15,24                  15,24   Xã Bình La
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

RPH             3,66                    3,66 Xã Hồng Phong Khối phố Tòng Chu
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XXXI Đất rừng sản xuất      4.088,05       4.044,70                  43,35 

RST         10,47                  10,47   Xã Bình La
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

RST             2,86                    2,86 Xã Hồng Phong Thôn Na Sla
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

RST 29,89 29,89  Xã Tân Văn 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

RST             0,13                    0,13 Xã Hồng Thái
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

326

Dự án đầu tư và phát triển trồng cây dược liệu và 

cây gỗ lớn theo hướng bền vững trên địa bàn huyện 

Bình Gia

RST         172,00          172,00                       -   Xã Vĩnh Yên Thôn Khuổi Màn Tờ LN 1 thửa 76, 38
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

327 Dự án trồng cây dược liệu xã Hòa Bình RST         690,00          690,00                       -   Xã Hoà Bình
Thôn Khuổi Nhuần, Nà 

Mèo, Tà Chu

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

328

Dự án đầu tư phát triển trồng cây mắc ca, trồng cây 

gỗ lớn và trông cây dược liệu dưới tán rừng tại xã 

Minh Khai, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

RST 506,00          506,00                       -   Xã Minh Khai Thôn Nà Nưa
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

329 Dự án trồng cây dược liệu Yên Lỗ RST 121,00 121,00                     -     Xã Yên Lỗ Thôn Bản Pe
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

330

Dự án đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn, trồng cây dược 

liệu dưới tán rừng và chăn nuôi động vật hoang dã 

tại xã Quý Hòa huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

(Quy mô 789 ha)

RST       781,80          781,80                         -   Xã Quý Hòa Thôn Nà Kéo
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

331

Đầu tư và phát triển cây nông lâm nghiệp và cây 

dược liệu kết hợp với chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (trồng rừng keo; cây sa nhân tím, Trà hoa 

vàng dưới tán rừng) (Quy mô 272,2 ha)

RST       123,90          123,90                         -   Xã Hoa Thám Thôn Đội Cấn II
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

332

5 mô hình sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ tại 

xã Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Phong, 

Quang Trung và TT Bình Gia

RST       250,00          250,00                       -     

Xã Hoàng Văn Thụ, 

Minh Khai, Hồng 

Phong, Quang Trung 

và TT Bình Gia

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

333
Giao đất rừng cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn huyện Bình Gia
RST       400,00          400,00                       -     Các xã, thị trấn

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

334 Dự án đất trồng cây dược liệu quý RST 1000,00 1.000,00 - Các xã
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

XXXII  Đất nông nghiệp khác           79,82                 -                    79,82 

Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất rừng phòng 

hộ theo ba loại rừng
324

325
Chuyển đổi đất rừng phòng hộ, đất chưa sử dụng 

sang đất rừng sản xuất theo ba loại rừng
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Xã/thị trấn Thôn/Khu

STT Hạng mục Ghi chú
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích tăng 

thêm (ha)

Vị trí trên bản đồ địa chính (Tờ bản 

đồ số, thửa số)

Địa điểm

335
Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương 

phẩm tại huyện Bình Gia (Quy mô 60,33 ha)
NKH           25,00                  25,00 Xã Hoa Thám Thôn Vĩnh Quang Tờ LN5 thửa 271, 479

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

336
Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm và sản xuất 

giống lợn An Hồng Bình Gia
NKH           10,40              6,42                    3,98 Xã Hoa Thám Thôn Vĩnh Quang Tờ LN5 thửa 482, 491, 484

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

337

Đầu tư và phát triển cây nông lâm nghiệp và cây 

dược liệu kết hợp với chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (chăn nuôi trâu, lợn, công trình phụ trợ) 

(Quy mô 272,2 ha)

NKH           19,00                  19,00 Xã Hoa Thám Thôn Đội Cấn II
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

338

Trang trại chăn nuôi giống gia súc, gia cầm của 

công ty TNHH Minh Hợp, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn

NKH             7,10                    7,10 Xã Hoa Thám Thôn Vĩnh Quang Tờ LN 5 thửa 463, 428
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

339
Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm và sản xuất 

giống lợn tại xã Hồng Phong
NKH             3,73                    3,73 Xã Hồng Phong Thôn Nà Ven

Tờ LN2 thửa 367 và Tờ 94 từ thửa 01 

đến thửa 36

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

340
Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt 

thương phẩm Miền Bắc
NKH           4,68                    4,68   Xã Quý Hòa Thôn Khuổi Ngành

Tờ LN3 thửa 479 và Tờ 131 từ thửa 

29 đến thửa 33

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

341

Dự án đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn, trồng cây dược 

liệu dưới tán rừng và chăn nuôi động vật hoang dã 

tại xã Quý Hòa huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

(Quy mô 789 ha)

NKH           7,20                    7,20   Xã Quý Hòa Thôn Nà Kéo
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

342
Trang trại chăn nuôi của hộ gia đình, cá nhân, hợp 

tác xã trên địa bàn các xã
        30,91                  30,91   

Các xã Bình La, Hòa 

Bình, Hồng Thái, 

Thiện Hòa

Thôn Bản Pát (Xã Bình 

La); Thôn Nà Mèo (Xã 

Hòa Bình); Thôn Bản 

Hoay (Xã Hồng Thái); 

Thôn Lân Luông, Khâm 

Khôn (Xã Thiện Hòa)

Tờ 101 thửa 17, 24, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 20, 21 (Bình La); Tờ 112 thửa 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14…; Tờ 113 thửa 3, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20…70 

(Hòa Bình); Tờ LN 01 thửa 53, 205 

(Hồng Thái); Tờ số 85, 86, 109, Tờ 

LN 02 thửa 355 (Thiện Hòa)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

343 Đất nông nghiệp khác huyện Bình Gia           3,15                    3,15   Các xã, thị trấn
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 
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